


Để tránh nguy hiểm cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn dưới đây
Nguy hiểm hoặc thiệt hại gây ra do sử dụng sai có thể được phân loại theo các mức độ sau.

Chỉ tình huống nguy hiểm có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc 
tử vong.

Chỉ tình huống nguy hiểm có thể gây tổn thương nhẹ hoặc vừa phải.

Không nối bất kỳ ống nước nào ngoài loại ống dùng cho nước máy.
(Nguy cơ viêm bàng quang hoặc viêm da)
(Nguy cơ rò rỉ nước do ăn mòn hoặc vật thể lạ kèm theo)

Không dùng công tắc ngoài cấp điện cho sản phẩm.
(Có nguy cơ lỗi bộ hạn chế nhiệt)

Không làm hỏng dây điện và phích cắm.
(Nếu không có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.)

Không được cắm hoặc rút phích cắm khi tay ướt.
(Nếu không, có thể gây ra điện giật.)

Không đặt bất kỳ đồ vật đang cháy, bao gồm thuốc lá, gần sản phẩm.
(Nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn)

Không dùng lực tác động lên phần kết nối thân, ví dụ đánh rơi.
(Nếu không, có thể gây nứt vỡ hoặc rò rỉ nước.)

Lắp ống nước theo các quy định địa phương.
(Nếu không, có thể gây rò rỉ nước.)

Khi tháo hoặc lắp nắp bồn cầu điện tử, dùng cả hai tay giữ phần thân.
(Nếu di chuyển bằng cách giữ bệ ngồi hoặc nắp đậy, nắp bồn cầu điện tử có thể rơi khỏi thân và gây thương tích.)

Nối thân

Đảm bảo nối mát.
(Nguy cơ xảy ra điện giật trong trường hợp lỗi và rò rỉ điện nếu không nối mát.)
→Tham khảo ý kiến người có chuyên môn khi nối mát.

Cắm chặt phích cắm điện.
(Nếu không, có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn. Không sử dụng phích cắm hỏng hoặc ổ cắm lỏng lẻo.) 

Tuân thủ các quy định điện liên quan khi thao tác trên các mạch điện.
(Nếu không, có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.)

Đảm bảo lắp đặt theo các hướng dẫn trong sách Hướng dẫn lắp đặt.
(Nếu không, có thể gây ra rò rỉ nước, điện giật hoặc hỏa hoạn.)

Đảm bảo sử dụng các bộ phận chuyên dụng hoặc đi kèm khi lắp đặt.
(Nếu không, có thể gây ra rò rỉ nước, điện giật hoặc hỏa hoạn.)

Đảm bảo tuân thủ điện áp của ổ cắm và các thiết bị kết nối. Chỉ sử dụng nguồn điện 220 V AC.
(Nguy cơ hỏa hoạn do nhiệt)

CẢNH BÁO

CẢNH BÁO

CẨN THẬN

 CẨN THẬN

1 Safety precautions observe (please be sure to observe)
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2 Product  

  2 .1. Specifications

Mục Model DL-EH10VG

Cấp nước Cấp trực tiếp từ ống nước

Điện áp định mức

Tần số định mức 50 Hz

220 V

Công suất điện định mức*1 463 W

Bệ ngồi
Nhiệt độ bề mặt khi có 
người ngồi

“Tắt” Nhiệt độ môi trường xung quanh. 3 vị trí: “Thấp” xấp xỉ 340C, 
“Trung bình” xấp xỉ 380C và “Cao” xấp xỉ 400C

Thiết bị an toàn Cầu chì nhiệt, bộ hạn chế nhiệt

Thiết bị 
phun rửa

Tốc độ chảy tối đa Rửa sau: 0,65 L/phút Rửa trước: 0,65 L/phút

Điều chỉnh dòng chảy 3 vị trí

Nhiệt độ nước tiêu 
chuẩn

“Tắt” Nhiệt độ nước máy. 3 vị trí:“Thấp” xấp xỉ 370C, 
“Trung bình” xấp xỉ 38,50C và “Cao” xấp xỉ 400C

Phương thức sưởi ấm Lưu giữ nhiệt

Thể tích két nước ấm 0.6 L

Thiết bị an toàn Cầu chì nhiệt, bộ hạn chế nhiệt

Thiết bị an toàn khác
Thiết bị chống rò rỉ điện (tích hợp), công tắc cảm biến phát hiện ngồi (tích hợp), thiết bị 

chống trào ngược (tích hợp)

Phạm vi hoạt động của áp suất nước*2 49 - 735 kPa｛ 0,5- 7,5 kgf/cm2 ｝
Phạm vi hoạt động của nhiệt độ nước 0 - 350C (đầu vào)   0 - 400C (môi trường xung quanh)

Kích thước tiêu chuẩn (D x R x C) 515 mm ×  474 mm × 159 mm

Trọng lượng tiêu chuẩn (trọng lượng tịnh) 3,6 kg

*1: Tổng công suất tiêu thụ được đo ở nhiệt độ môi trường xung quanh 20±5 0C.
*2: Vận hành phun rửa có thể kém hiệu quả khi áp suất nước không nằm trong phạm vi quy định.
     Phạm vi kiểm soát áp lực nước có thể bị hạn chế khi áp lực nước ≧ 147kPa.
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Type no.

○

○

○

○

——

——

○

○

——

——

○

○

○

○

○

Rinse 
Function

Pproject DL-EH10VG

Mobile flush (rear)

Mobile flushing (front)

Massage rinse (rear)

Massage rinse (front)

Strong force to wash

Nozzle setting adjustment

Stainless steel spray head

seat ring heating.

Warm wind energy.

Deodorant work.

Anti-bacteria.

Spray head self-cleaning.

Spray nozzle to eliminate bacteria.

Work stopped at 8 hours.

Smart energy saves electricity.

Rinse strength.

Warm wind temperature.

Temperature adjustment
 (toilet seat) (including off).

Temperature adjustment
 (toilet seat) (including off).

Front of seat

Paragraph 4

Paragraph 4

Paragraph 3

Paragraph 3
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B

D

A

C

A
B
C
D

Related size content Size (unit: mm)
≥ 495
≤ 90
≥ 25

130 ～ 215

227

118

6
4

78 402

1
5

9

5
7

7

3
0

4

203

5
1

4
2.3. Dimensions

Units: mm

Number
Distance from the back of the body to the front of the seat

The distance from the mounting hole to the seat inner ring

The distance from the water tank to the mounting hole

Distance between mounting holes
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2 .4.Names of Departments

Lọc van cấp nước

Thân

Bộ điều khiển thân

Bệ ngồi

Nắp đậy

Phích cắm điện

Nút tháo / 
lắp thân

(Bên phải thân)

Nút dừng

Nút rửa sau 
(Rửa hậu môn) Nút rửa dao động 

phun rửa tới lui

Nút / đèn báo 
điều chỉnh nhiệt độ 
bệ ngồi  Đèn báo nguồnNút mát xa

nước mạnh/yếu

Nút rửa trước
(dành cho phụ nữ)

Nút / đèn báo cảm biến 
phát hiện ngồi

Nút /đèn báo 
tiết kiệm năng lượng 8 giờ

Nút / đèn báo 
vệ sinh vòi phun

Đèn báo 
rò rỉ điện

Nút / 
kiểm tra 
rò rỉ điện

Nút / đèn báo 
điều chỉnh 
nhiệt độ nước

Nút / đèn báo 
điều chỉnh áp suất phun

Thiết bị chống rò rỉ 
(tích hợp) [Trang 20]

Thiết bị chống trào ngược
(tích hợp)

Công tắc cảm biến phát 
hiện ngồi (tích hợp) 
[Trang 8]

■ Hình minh họa chỉ vòi phun đã mở rộng 
      để giải thích các thông tin liên quan.

DL-EH10VG
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2.5. Performance

2.6. System Composition

Flushing characteristic
(for rear concentrated flushing)

Flushing characteristic
(for front flushing)

Traffi
c

Traffi
c

Weak  medium  strong Weak  medium  strong

Flushing surface tem
perature

The tem
perature of blow

ing air

Surface tem
perature of stool

Operation department · 
presentation department.

Seat temperature sensor.

Seat heater.

Seat detector.

Machine type replacement (A/D)

Machine type replacement (A/D)

Room temperature sensor

ELB loop (built in)           Test switch

Water stop valve

Flow control
Valve drive

Back/front
Integrated nozzle

Nozzle stepper motor drive

Distinguish machine type 
by microcomputer

Control circuit

Warm water heater

Temperature sensor·warm water heater over-rising detection
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3 Operational instructions for use  

  3 .1. Operation instructions
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ch
uy

ên
 m

ôn
 th

ay
 th

ế 
để

 
trá

nh
 g

ây
 n

gu
y 

hi
ểm

.

● 
Đ

ảm
 b

ảo
 tu

ân
 th

ủ 
đi

ện
 á

p 
củ

a 
ổ 

cắ
m

 v
à 

cá
c 

th
iế

t b
ị k

ết
 n

ối
. C

hỉ
 s

ử
 

dụ
ng

 n
gu

ồn
 đ

iệ
n 

22
0 

V
 A

C
.

● 
C

ắm
 c

hặ
t p

hí
ch

 c
ắm

 đ
iệ

n.
● 

K
hi

 th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n,

 g
iữ

 th
ân

 
ph

íc
h.

 (K
hô

ng
 k

éo
 d

ây
 đ

iệ
n.

)
● 

Đ
ảm

 b
ảo

 th
ư

ờn
g 

xu
yê

n 
la

u 
sạ

ch
 

bụ
i b

ẩn
 b

ám
 tr

ên
 p

hí
ch

 c
ắm

.

S
ử

 d
ụn

g 
dâ

y 
đi

ện
 v

à 
ph

íc
h 

cắ
m

 đ
ún

g 
ph

ư
ơn

g 
ph

áp
.

(N
ếu

 k
hô

ng
, c

ó 
th

ể 
gâ

y 
ra

 đ
iệ

n 
gi

ật
 h

oặ
c 

hỏ
a 

ho
ạn

.)

Kh
ôn

g 
nố

i b
ất

 k
ỳ 

ốn
g 

nư
ớc

 n
ào

 
ng

oà
i l

oạ
i ố

ng
 d

ùn
g 

ch
o 

nư
ớc

 m
áy

.

[V
í d

ụ:
 n

ối
 d

ây
 m

át
] 

(N
gu

y 
cơ

 x
ảy

 ra
 đ

iệ
n 

gi
ật

 tr
on

g 
trư

ờn
g 

hợ
p 

lỗ
i v

à 
rò

 rỉ
 đ

iệ
n 

nế
u 

kh
ôn

g 
nố

i m
át

.)
→

Th
am

 k
hả

o 
ý 

ki
ến

 c
hu

yê
n 

gi
a 

kh
i n

ối
 m

át
.

V
í d

ụ:
 

C
ôn

g 
tắ

c 
ho

ặc
 m

ạc
h 

hẹ
n 

gi
ờ 

đư
ợc

 c
ấp

 đ
iệ

n 
/ n

gắ
t 

đi
ện

 k
hi

 k
ết

 n
ối

 li
nh

 k
iệ

n 
đa

 n
ăn

g.

K
hô

ng
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
sả

n 
ph

ẩm
. 

N
go

ại
 tr

ừ
 n

hâ
n 

vi
ên

 b
ảo

 h
àn

h,
kh

ôn
g 

đư
ợc

 tự
 ý

 th
áo

 h
oặ

c 
bả

o 
dư

ỡn
g 

sả
n 

ph
ẩm

.

(N
gu

y 
cơ

 đ
iệ

n 
gi

ật
 h

oặ
c 

hỏ
a 

ho
ạn

 c
ũn

g 
nh

ư
 

th
ư

ơn
g 

tíc
h 

từ
 c

ác
 v

ận
 h

àn
h 

kh
ôn

g 
m

on
g 

m
uố

n.
)

→
 K

hi
 c

ần
 b

ảo
 h

àn
h,

 li
ên

 h
ệ 

vớ
i đ

ại
 lý

 h
oặ

c 
Tr

un
g 

tâ
m

 d
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 h
àn

h 
củ

a 
Pa

na
so

ni
c.

Tr
ẻ 

nh
ỏ,

 n
gư

ời
 g

ià
, n

gư
ời

 c
ó 

da
 n

hạ
y 

cả
m

 / 
kh

ôn
g 

nh
ạy

 c
ảm

,
ng

ư
ời

 k
hô

ng
 th

ể 
tự

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

nh
iệ

t đ
ộ,

 n
gư

ời
 đ

an
g 

ch
ịu

 ả
nh

 
hư

ởn
g 

từ
 th

uố
c 

ng
ủ 

(n
hư

 th
uố

c 
ng

ủ 
và

 th
uố

c 
trị

 c
ảm

) h
oặ

c 
rư

ợu
, h

oặ
c 

ng
ư

ời
 đ

an
g 

ki
ệt

 s
ứ

c.

N
gu

y 
cơ

 b
ỏn

g
ở 

nh
iệ

t đ
ộ 

th
ấp

K
hi

 x
ảy

 ra
 lỗ

i h
oặ

c 
hư

 h
ỏn

g,
 n

ga
y 

lậ
p 

tứ
c 

dừ
ng

 s
ử

 d
ụn

g 
sả

n 
ph

ẩm
. 

Th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

 Đ
ón

g 
va

n 
cấ

p 
nư

ớc
.

● 
Th

ân
 n

ắp
 b

ồn
 c

ầu
 đ

iệ
n 

tử
 h

oặ
c 

bệ
 n

gồ
i n

ứ
t h

oặ
c 

hư
 h

ỏn
g

● 
Â

m
 th

an
h 

lạ
 h

oặ
c 

m
ùi

 k
hé

t
● 

K
hi

 k
éo

 d
ây

 đ
iệ

n,
 n

gu
ồn

 đ
iệ

n 
cấ

p 
đứ

t q
uã

ng
● 

D
ây

 n
gu

ồn
 h

oặ
c 

dâ
y 

nó
ng

 lê
n

● 
Th

ân
 n

ắp
 b

ồn
 c

ầu
 đ

iệ
n 

tử
 h

oặ
c 

bộ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
nó

ng
 lê

n
(N

gu
y 

cơ
 c

ài
 đ

ặt
 lạ

i b
ộ 

hạ
n 

ch
ế 

nh
iệ

t)

Q
ua

n 
trọ

ng
 h

ơn
, n

ếu
 đ

an
g 

bị
 s

uy
 g

iả
m

 m
iễ

n 
dị

ch
 d

o 
bệ

nh
 tậ

t, 
hó

a 
trị

, h
oặ

c 
đa

ng
 tr

on
g 

cá
c 

tìn
h 

trạ
ng

 s
ứ

c 
kh

ỏe
 k

há
c 

gâ
y 

tổ
n 

hạ
i h

ệ 
th

ốn
g 

m
iễ

n 
dị

ch
, b

ạn
 n

ên
 th

am
 k

hả
o 

ý 
ki

ến
 

bá
c 

sĩ
 tr

ư
ớc

 k
hi

 s
ử

 d
ụn

g 
sả

n 
ph

ẩm
 n

ày
.
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 C
A

U
TI

O
N

N
gu

y 
cơ

 rò
 rỉ

 n
ư

ớc
N

gu
y 

cơ
 đ

iệ
n 

gi
ật

N
gu

y 
cơ

 b
ị t

hư
ơn

g

(N
gu

y 
cơ

 b
ị t

hư
ơn

g 
do

 k
ẹp

 n
gó

n 
ta

y)

 

→
Th

áo
 p

hí
ch

 c
ắm

 đ
iệ

n 
trư

ớc
 k

hi
 x

ả 
nư

ớc
.

Lọ
c 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

Đ
ón

g

C
Ẩ

N
 T

H
Ậ

N

Lư
u 

ý 
về

 a
n 

to
àn

bắ
t b

uộ
c 

tu
ân

 th
ủ

Kh
i l

ắp
 h

oặ
c 

th
áo

 th
ân

 n
ắp

 b
ồn

 c
ầu

 đ
iệ

n 
tử

, 
kh

ôn
g 

tá
c 

độ
ng

 lự
c 

lê
n 

ốn
g 

cấ
p 

nư
ớc

.
Ph

ải
 s

ử 
dụ

ng
 b

ộ 
ốn

g 
cấ

p 
m

ới
 k

èm
 th

eo
 s

ản
 

ph
ẩm

, k
hô

ng
 s

ử 
dụ

ng
 lạ

i b
ộ 

ốn
g 

cũ
.

(N
ếu

 k
hô

ng
, c

ó 
th

ể 
gâ

y 
rò

 rỉ
 n

ướ
c 

do
 lỏ

ng
 đ

ai
 ố

c 
trê

n 
va

n 
nh

án
h 

ho
ặc

 k
hó

a 
cà

i t
rê

n 
ph

ần
 n

ối
 th

ân
.)

Đ
ón

g 
va

n 
cấ

p 
nư

ớc
 tr

ướ
c 

kh
i t

há
o 

lọ
c 

nư
ớc

 tr
on

g 
kh

i l
ắp

 đ
ặt

 lạ
i.

(N
ếu

 k
hô

ng
, c

ó 
th

ể 
gâ

y 
rò

 rỉ
 n

ư
ớc

.)

(N
ếu

 s
ử 

dụ
ng

 s
ản

 p
hẩ

m
 k

hi
  

th
iế

t b
ị c

hố
ng

 rò
 rỉ

 h
ỏn

g,
 c

ó 
ng

uy
 c

ơ 
xả

y 
ra

 đ
iệ

n 
gi

ật
 d

o 
rò

 rỉ
 đ

iệ
n.

) [
Tr

an
g 

20
]

Kh
i t

há
o 

lọ
c 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

, đ
ảm

 b
ảo

 s
iế

t 
ch

ặt
 tr

on
g 

qu
á 

trì
nh

 lắ
p 

lạ
i.

(N
ếu

 k
hô

ng
, c

ó 
th

ể 
gâ

y 
rò

 rỉ
 n

ư
ớc

.)

Kh
ôn

g 
để

 v
ật

 k
im

 lo
ại

 lọ
t v

ào
 lỗ

 h
ở.

(N
gu

y 
cơ

 đ
iệ

n 
gi

ật
)

Ki
ểm

 tr
a 

vậ
n 

hà
nh

 c
ủa

 th
iế

t b
ị c

hố
ng

 rò
 rỉ

.

N
út

 k
iể

m
 tr

a 
rò

 rỉ
 đ

iệ
n

→
 K

hi
 x

ảy
 ra

 lỗ
i, 

th
am

 k
hả

o 
ý 

ki
ến

 đ
ại

 lý
 h

oặ
c 

Tr
un

g 
tâ

m
 

   
  d

ịc
h 

vụ
 b

ảo
 h

àn
h 

củ
a 

Pa
na

so
ni

c.

Kh
ôn

g 
dự

a 
và

o 
nắ

p 
đậ

y.
(N

gu
y 

cơ
 n

gã
 h

oặ
c 

th
ươ

ng
 tí

ch
 

do
 v

ỡ 
nắ

p 
đậ

y)

Kh
ôn

g 
ng

ồi
 h

oặ
c 

tá
c 

độ
ng

 lự
c 

lê
n 

nắ
p 

đậ
y.

(N
gu

y 
cơ

 n
gã

 h
oặ

c 
th

ươ
ng

 tí
ch

   
do

 v
ỡ 

nắ
p 

đậ
y)

Kh
ôn

g 
ng

ồi
 h

oặ
c 

đứ
ng

 
lê

n 
bằ

ng
 c

ác
h 

dự
a 

và
o 

bộ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
th

ân
, h

oặ
c 

ng
ồi

 tr
ực

 ti
ếp

 lê
n.

(N
gu

y 
cơ

 n
gã

 v
à 

bị
 th

ươ
ng

)

Kh
ôn

g 
sử

 d
ụn

g 
sả

n 
ph

ẩm
 k

hi
 th

ân
 b

ệt
 

lỏ
ng

 lẻ
o.

(N
gu

y 
cơ

 n
gã

 h
oặ

c 
th

ươ
ng

 tí
ch

 d
o 

vỡ
)

Kh
ôn

g 
đó

ng
 m

ạn
h 

bệ
 n

gồ
i.

(N
gu

y 
cơ

 b
ị t

hư
ơn

g 
do

 v
ỡ)

Kh
i t

há
o 

nắ
p 

bồ
n 

cầ
u 

đi
ện

 tử
, d

ùn
g 

cả
 h

ai
 

ta
y 

gi
ữ 

ph
ần

 th
ân

.
(N

ếu
 d

i c
hu

yể
n 

bằ
ng

 c
ác

h 
gi

ữ 
bệ

 n
gồ

i h
oặ

c 
nắ

p 
đậ

y,
 v

òi
 

có
 th

ể 
rơ

i k
hỏ

i t
hâ

n 
và

 g
ây

 th
ươ

ng
 tí

ch
.)

C
hú

 ý
 tớ

i n
gó

n 
ta

y 
củ

a 
bạ

n 
kh

i v
ận

 h
àn

h 
/ 

đó
ng

 n
ắp

 v
à 

bệ
 n

gồ
i.

(N
gu

y 
cơ

 b
ị k

ẹp
)

X
ả 

hế
t n

ư
ớc

 tr
on

g 
th

ân
 b

ồn
 c

ầu
 k

hi
 

kh
ôn

g 
sử

 d
ụn

g 
tro

ng
 th

ời
 g

ia
n 

dà
i. 

[T
ra

ng
 1

6]
(N

gu
y 

cơ
 v

iê
m

 d
a 

do
 

su
y 

gi
ảm

 c
hấ

t l
ượ

ng
 n

ướ
c)

Tr
ẻ 

em
, n

gư
ời

 k
hô

ng
 đ

ủ 
nă

ng
 lự

c 
th

ể 
ch

ất
, 

gi
ác

 q
ua

n 
ho

ặc
 ti

nh
 th

ần
 h

ay
 th

iế
u 

ki
nh

 
ng

hi
ệm

 v
à 

hi
ểu

 b
iế

t k
hô

ng
 th

ể 
sử

 d
ụn

g 
th

iế
t b

ị n
ày

 n
ếu

 k
hô

ng
 c

ó 
ng

ườ
i c

hị
u 

trá
ch

 
nh

iệ
m

 đ
ảm

 b
ảo

 a
n 

to
àn

 g
iá

m
 s

át
 k

hi
 s

ử 
dụ

ng
 th

iế
t b

ị.
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Lọ
c 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

Th
ân

B
ộ 

đi
ều

 k
hi

ển
 th

ân

B
ệ 

ng
ồi

N
ắp

 đ
ậy

P
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n

N
út

 th
áo

 / 
lắ

p 
th

ân

(B
ên

 p
hả

i t
hâ

n)

N
út

 d
ừ

ng

N
út

 rử
a 

sa
u 

(R
ử

a 
hậ

u 
m

ôn
)

N
út

 rử
a 

da
o 

độ
ng

 
ph

un
 rử

a 
tớ

i l
ui

N
út

 / 
đè

n 
bá

o 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
bệ

 n
gồ

i
 Đ

èn
 b

áo
 n

gu
ồn

N
út

 m
át

 x
a

nư
ớc

 m
ạn

h/
yế

u

N
út

 rử
a 

trư
ớc

(d
àn

h 
ch

o 
ph

ụ 
nữ

)

N
út

 / 
đè

n 
bá

o 
cả

m
 b

iế
n 

ph
át

 h
iệ

n 
ng

ồi

N
út

 /đ
èn

 b
áo

 
tiế

t k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
8 

gi
ờ

N
út

 / 
đè

n 
bá

o 
vệ

 s
in

h 
vò

i p
hu

n

Đ
èn

 b
áo

 
rò

 rỉ
 đ

iệ
n

N
út

 / 
ki

ểm
 tr

a 
rò

 rỉ
 đ

iệ
n

N
út

 / 
đè

n 
bá

o 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 
nh

iệ
t đ

ộ 
nư

ớc

N
út

 / 
đè

n 
bá

o 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 á
p 

su
ất

 p
hu

n

V
òi

 p
hu

n 
(r

ử
a 

hậ
u 

m
ôn

 v
à 

dù
ng

 
ch

o 
ph

ụ 
nữ

) (
Th

ép
 k

hô
ng

 g
ỉ)

 

Tr
ụ 

gắ
n 

bệ
 n

gồ
i

C
ổn

g 
xả

 n
ư

ớc
*1

N
út

 x
ả 

[T
ra

ng
 1

7]

Lỗ

V
òi

 p
hu

n 
rử

a 
hậ

u 
m

ôn
V

òi
 p

hu
n 

dù
ng

 
ch

o 
ph

ụ 
nữ

[R
ử

a 
ph

ía
 s

au
]

[R
ử

a 
ph

ía
 tr

ư
ớc

]

Lỗ

(X
un

g 
qu

an
h 

vò
i p

hu
n)

(N
hì

n 
từ

 d
ư

ới
 lê

n)

<C
ấu

 tr
úc

 v
òi

 p
hu

n>
N

ư
ớc

 d
ùn

g 
để

 p
hu

n 
rử

a 
trư

ớc
 v

à 
sa

u 
lấ

y 
từ

 c
ác

 đ
ư

ờn
g 

nư
ớc

 k
há

c 
nh

au

Tê
n 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n

Th
iế

t b
ị c

hố
ng

 rò
 rỉ

 
(tí

ch
 h

ợp
) [

Tr
an

g 
20

]

Th
iế

t b
ị c

hố
ng

 tr
ào

 n
gư

ợc
(tí

ch
 h

ợp
)

C
ôn

g 
tắ

c 
cả

m
 b

iế
n 

ph
át

 
hi

ện
 n

gồ
i (

tíc
h 

hợ
p)

 
[T

ra
ng

 8
]

■ 
H

ìn
h 

m
in

h 
họ

a 
ch

ỉ v
òi

 p
hu

n 
đã

 m
ở 

rộ
ng

 
   

   
để

 g
iả

i t
hí

ch
 c

ác
 th

ôn
g 

tin
 li

ên
 q

ua
n.

*1
 N

ư
ớc

 c
hả

y 
ra

 b
ên

 c
ạn

h 
vò

i p
hu

n 
(c

ổn
g 

xả
 n

ư
ớc

) 
là

 đ
ể 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 á

p 
lự

c 
nư

ớc
. Đ

ây
 k

hô
ng

 p
hả

i l
à 

dấ
u 

hi
ệu

 b
ị l

ỗi
.

(T
ro

ng
 k

hi
 p

hu
n 

rử
a 

và
 v

ệ 
si

nh
 v

òi
 p

hu
n)

D
L-

E
H

10
V

G
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K
hi

 đ
èn

 b
áo

 n
gu

ồn
 s

án
g 

trê
n 

bộ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
th

ân
 s

án
g.

K
hi

 đ
èn

 b
áo

 n
gu

ồn
 tr

ên
 b

ộ 
đi

ều
 k

hi
ển

 th
ân

 k
hô

ng
 s

án
g 

và
 đ

èn
 b

áo
 rò

 rỉ
 đ

iệ
n 

sá
ng

N
hấ

p 
nh

áy
 k

ho
ản

g 
10

 g
iâ

y 
trư

ớc
 k

hi
 s

án
g 

m
àu

 x
an

h 
lá

 c
ây

.

N
hấ

p 
nh

áy
 k

ho
ản

g 
10

 g
iâ

y 
trư

ớc
 

kh
i s

án
g 

m
àu

 x
an

h 
lá

 c
ây

.

N
hấ

p 
 n

há
y

S
án

g 
m

àu
 đ

ỏ
Tắ

t

 K
iể

m
 tr

a 
nế

u 
đè

n 
bá

o 
ng

uồ
n 

sá
ng

K
hi

 ấ
n 

nú
t r

ò 
rỉ 

đi
ện

 tr
on

g 
2 

gi
ây

 h
oặ

c 
hơ

n,
 đ

èn
 b

áo
 rò

 rỉ
 đ

iệ
n 

sẽ
 s

án
g.

 [T
ra

ng
 2

0]
K

hi
 đ

èn
 b

áo
 n

gu
ồn

 k
hô

ng
 s

án
g 

sa
u 

kh
i c

ắm
 lạ

i p
hí

ch
 đ

iệ
n,

 
ho

ặc
 đ

èn
 b

áo
 rò

 rỉ
 đ

iệ
n 

nh
ấp

 n
há

y,
 li

ên
 h

ệ 
đạ

i l
ý 

ho
ặc

 T
ru

ng
 

tâ
m

 d
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 h
àn

h 
củ

a 
P

an
as

on
ic

.

C
ó 

th
ể 

sử
 d

ụn
g

Th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n,

ch
ờ 

5 
gi

ây
 v

à
cắ

m
 lạ

i p
hí

ch

C
ó 

th
ể 

sử
 d

ụn
g

Lờ
i k

hu
yê

n
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P
hu

n 
rử

a

1
2

1

3
2

3

Đ
i v

ào
R

a 
ng

oà
i

S
ử

 d
ụn

g

Ng
ồi 

xu
ốn

g
B

ắt
 đ

ầu
 p

hu
n 

rử
a

D
ừ

ng
 p

hu
n 

rử
a

C
ôn

g 
tắ

c 
cả

m
 b

iế
n 

ph
át

 h
iệ

n 
ng

ồi
 k

íc
h 

ho
ạt

*1
 v

à 
đè

n 
bá

o 
sá

ng
.

C
ó 

th
ể 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 lư

ợn
g 

nư
ớc

 th
eo

 ý
 m

uố
n.

 
[T

ra
ng

 1
0]

*1
 C

ôn
g 

tắ
c 

cả
m

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

 
C

ôn
g 

tắ
c 

cả
m

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

 c
ó 

tá
c 

dụ
ng

 p
há

t h
iệ

n 
kh

i c
ó 

bấ
t k

ỳ 
ai

 n
gồ

i l
ên

 b
ệ 

ng
ồi

.

Lư
u 

ý 
kh

i p
hu

n 
nư

ớc
 rử

a 
trư

ớc
 v

à 
sa

u

K
hi

 k
hô

ng
 c

ó 
ai

 tr
ên

 b
ệ 

ng
ồi

, 
đè

n 
bá

o 
cả

m
 b

iế
n 

ph
át

 h
iệ

n 
ng

ồi
 tắ

t.

Đ
ón

g 
nắ

p 
sa

u 
m

ỗi
 lầ

n 
sử

 d
ụn

g.

Ấ
n 

   
   

   
 h

oặ
c

để
 b

ắt
 đ

ầu
 p

hu
n 

rử
a.

Ấ
n

để
 d

ừ
ng

 p
hu

n 
rử

a.

C
ùn

g 
lú

c,
 v

òi
 p

hu
n 

rú
t l

ại
 v

à 
tự

 là
m

 s
ạc

h 
lầ

n 
nữ

a.
S

án
g

S
án

g

S
án

g

Ấ
n 

tro
ng

 ít
 n

hấ
t 2

 g
iâ

y

Tắ
t

●C
ả 

ha
i c

hứ
c 

nă
ng

 đ
ư

ợc
 d

ùn
g 

để
 là

m
 s

ạc
h 

vế
t b

ẩn
 ở

 c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 n
hấ

t đ
ịn

h 
trê

n 
cơ

 th
ể.

●K
hô

ng
 s

ử
 d

ụn
g 

cá
c 

ch
ứ

c 
nă

ng
 n

ày
 tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
dà

i h
oặ

c 
dù

ng
 q

uá
 n

hi
ều

. 
  (

N
gu

y 
cơ

 m
ất

 c
ân

 b
ằn

g 
vi

 k
hu

ẩn
 tr

on
g 

cơ
 th

ể 
do

 m
ất

 lợ
i k

hu
ẩn

)
●T

ha
m

 k
hả

o 
ý 

ki
ến

 b
ác

 s
ĩ k

hi
 s

ử
 d

ụn
g 

sả
n 

ph
ẩm

 n
ếu

 đ
an

g 
đi

ều
 tr

ị y
 tế

.

Tr
ư

ớc
 ti

ên
, v

òi
 p

hu
n 

tự
 là

m
 s

ạc
h.

(N
ư

ớc
 d

ùn
g 

để
 v

òi
 p

hu
n 

tự
 là

m
 s

ạc
h 

ch
ảy

 v
ào

bệ
 x

ả 
bồ

n 
cầ

u.
)

N
ư

ớc
 ấ

m
 s

ẽ 
đư

ợc
 p

hu
n 

ra
 s

au
 k

ho
ản

g 
5-

8 
gi

ây
 đ

ể 
bắ

t đ
ầu

 p
hu

n 
rử

a 
trư

ớc
 h

oặ
c 

sa
u.

C
ôn

g 
tắ

c 
cả

m
 b

iế
n 

ph
át

 h
iệ

n 
ng

ồi
 c

ó 
th

ể 
kh

ôn
g 

kí
ch

 h
oạ

t n
ếu

 b
ạn

 n
gồ

i l
ên

 đ
ầu

 tr
ư

ớc
 b

ệ 
ng

ồi
.

→
N

gồ
i v

ào
 g

iữ
a 

bệ
.

K
hi

 c
ôn

g 
tắ

c 
cả

m
 b

iế
n 

ph
át

 h
iệ

n 
ng

ồi
 k

hô
ng

 k
íc

h 
ho

ạt
, v

í d
ụ 

kh
i k

hô
ng

 c
ó 

ai
 n

gồ
i l

ên
 b

ệ 
ho

ặc
 k

hô
ng

 
ng

ồi
 ở

 g
iữ

a 
bệ

, c
hứ

c 
nă

ng
 p

hu
n 

rử
a 

trư
ớc

 v
à 

sa
u 

sẽ
 k

hô
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g.
K

hi
 c

ôn
g 

tắ
c 

cả
m

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

 k
hô

ng
 k

íc
h 

ho
ạt

, ấ
n 

nú
t C

ôn
g 

tắ
c 

cả
m

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

 tr
on

g 
ít 

nh
ất

 2
 g

iâ
y 

để
 é

p 
kí

ch
 h

oạ
t. 

(Đ
èn

 b
áo

 c
ảm

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

 s
án

g.
)

K
hi

 ấ
n 

nú
t c

ảm
 b

iế
n 

ph
át

 h
iệ

n 
ng

ồi
, đ

ảm
 b

ảo
 ấ

n 
P

hu
n 

rử
a 

sa
u,

 P
hu

n 
rử

a 
trư

ớc
 tr

on
g 

30
 g

iâ
y.

 N
ếu

 
kh

ôn
g,

 th
iế

t b
ị x

ác
 đ

ịn
h 

“k
hô

ng
 c

ó 
ng

ư
ời

” v
à 

cô
ng

 tắ
c 

cả
m

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

 s
ẽ 

tắ
t.

(N
út

 c
ảm

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

 c
hỉ

 d
ùn

g 
tro

ng
 tr

ư
ờn

g 
hợ

p 
kh

ẩn
 c

ấp
. K

hi
 k

hô
ng

 th
ể 

kí
ch

 h
oạ

t c
ôn

g 
tắ

c,
 

liê
n 

hệ
 đ

ại
 lý

 h
oặ

c 
Tr

un
g 

tâ
m

 d
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 h
àn

h 
củ

a 
P

an
as

on
ic

.

N
gh

e 
th

ấy
 â

m
 th

an
h 

vậ
n 

hà
nh

 k
hi

 v
òi

 p
hu

n 
nh

ô 
ra

 v
à 

rú
t l

ại
. Đ

ây
 k

hô
ng

 p
hả

i l
à 

dấ
u 

hi
ệu

 b
ị l

ỗi
. 

M
ất

 m
ột

 lú
c 

để
 c

hu
yể

n 
gi

ữ
a 

ph
un

 rử
a 

sa
u 

và
 rử

a 
trư

ớc
.

N
ga

y 
cả

 k
hi

 lú
c 

đầ
u 

cả
m

 th
ấy

 th
oả

i m
ái

, n
gư

ời
 d

ùn
g 

vẫ
n 

có
 th

ể 
bị

 b
ỏn

g 
ở 

nh
iệ

t đ
ộ 

th
ấp

 k
hi

 n
gồ

i t
rê

n 
bệ

 q
uá

 lâ
u.

 
C

ài
 đ

ặt
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

bệ
 n

gồ
i s

an
g 

m
ứ

c 
th

ấp
 h

oặ
c 

tắ
t. 

[T
ra

ng
 1

0]
K

ét
 n

ư
ớc

 ấ
m

 c
ủa

 th
ân

 c
ó 

du
ng

 tí
ch

 k
ho

ản
g 

0,
6 

L.
 N

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 s
ẽ 

gi
ảm

 k
hi

 p
hu

n 
rử

a 
liê

n 
tụ

c.
 D

ừ
ng

 p
hu

n 
và

 đ
ợi

 
5-

7 
ph

út
 c

ho
 tớ

i k
hi

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
tă

ng
 lê

n.
(T

hờ
i g

ia
n 

nh
iệ

t đ
ộ 

tă
ng

 tù
y 

th
uộ

c 
và

o 
nh

iệ
t đ

ộ 
nư

ớc
 đ

ư
ợc

 c
ấp

.)
K

hi
 d

ừ
ng

 p
hu

n 
rử

a,
 c

ó 
nư

ớc
 n

hỏ
 g

iọ
t g

ần
 v

òi
 p

hu
n.

 Đ
ây

 là
 d

o 
gi

ãn
 n

ở 
nh

iệ
t c

ủa
 k

ét
 n

ư
ớc

 h
oặ

c 
nư

ớc
 c

òn
 lạ

i t
ro

ng
 

vò
i p

hu
n.

 Đ
ây

 k
hô

ng
 p

hả
i l

à 
dấ

u 
hi

ệu
 b

ị l
ỗi

. (
H

iệ
n 

tư
ợn

g 
nà

y 
xả

y 
ra

 k
ho

ản
g 

7-
8 

ph
út

 s
au

 k
hi

 p
hu

n 
rử

a)
 

Đ
ể 

đả
m

 b
ảo

 a
n 

to
àn

 v
à 

tiế
t k

iệ
m

 đ
iệ

n,
 q

uá
 tr

ìn
h 

ph
un

 rử
a 

sẽ
 tự

 đ
ộn

g 
dừ

ng
 k

hi
 đ

ã 
ph

un
 li

ên
 tụ

c 
5 

ph
út

.
Tu

y 
nh

iê
n,

 c
hứ

c 
nă

ng
 p

hu
n 

rử
a 

sa
u 

kh
i đ

ư
ợc

 k
íc

h 
ho

ạt
 b

ằn
g 

cá
ch

 ấ
n 

nú
t c

ảm
 b

iế
n 

ph
át

 h
iệ

n 
ng

ồi
 s

ẽ 
dừ

ng
 lạ

i 
tro

ng
 c

ác
 đ

iề
u 

ki
ện

 d
ư

ới
 đ

ây
:

  T
ự

 đ
ộn

g 
dừ

ng
 s

au
 k

hi
 ấ

n 
nú

t p
hu

n 
rử

a 
sa

u 
ho

ặc
 tr

ư
ớc

 v
à 

sa
u 

1 
ph

út
 p

hu
n 

rử
a 

liê
n 

tụ
c.

Lờ
i k

hu
yê

n

Lờ
i k

hu
yê

n
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Đ
iề

u 
ch

ỉn
h

Ti
ết

 k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g
(T

iế
t k

iệ
m

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

th
ôn

g 
m

in
h 

/ T
iế

t k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
8 

gi
ờ)

N
hi

ệt
 đ

ộ 
nư

ớc

N
hi

ệt
 đ

ộ 
bệ

 n
gồ

i

Á
p 

su
ất

 
ph

un
 rử

a

Tr
on

g 
kh

i p
hu

n 
rử

a 
sa

u 
ho

ặc
 tr

ư
ớc

Ấ
n 

   
   

   
  l

ại
 đ

ể 
tắ

t c
hế

 đ
ộ 

da
o 

độ
ng

 p
hu

n 
rử

a 
tớ

i l
ui

.

Tr
on

g 
kh

i p
hu

n 
rử

a 
sa

u 
ho

ặc
 tr

ư
ớc

Ấ
n 

   
   

   
  h

oặ
c 

   
   

   
  đ

ể 
th

ay
 đ

ổi
 lư

ợn
g 

nư
ớc

.

K
hi

 đ
ặt

 ở
 v

ị t
rí 

th
ấp

 c
ó 

áp
 s

uấ
t n

ư
ớc

 th
ấp

, c
ó 

th
ể 

kh
ôn

g 
có

 
nư

ớc
 c

hả
y 

ra
. Đ

ặt
 lê

n 
vị

 tr
í c

ao
 h

ơn
 v

à 
sử

 d
ụn

g 
lạ

i.

Ấ
n 

lạ
i  

   
   

   
 v

à 
đè

n 
bá

o 
nh

iệ
t đ

ộ 
nư

ớc

sẽ
 q

ua
y 

trò
n 

th
eo

 th
ứ

 tự
 s

au
.

M
àn

 h
ìn

h 
hi

ển
 th

ị m
ứ

c 
nh

iệ
t đ

ộ 
(đ

èn
 b

áo
 s

án
g)

M
àn

 h
ìn

h 
hi

ển
 th

ị m
ứ

c 
nh

iệ
t đ

ộ 
(đ

èn
 b

áo
 s

án
g)

( )
 c

hỉ
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

kh
i k

hô
ng

 c
ó 

ng
ư

ời
 n

gồ
i t

rê
n 

bệ
.

“T
hấ

p”
“T

ắt
”

“T
ru

ng
 b

ìn
h”

“C
ao

”

Xấ
p x

ỉ 3
7 °

C
 

 
N

hi
ệt

 đ
ộ

nư
ớc

 m
áy

“T
hấ

p”
“T

ắt
”

“T
ru

ng
 b

ìn
h”

“C
ao

”

Xấ
p x

ỉ 3
4 °

C 
(X

ấp
 xỉ

 34
 °C

)
Xấ

p x
ỉ 3

8°
C

(X
ấp

 xỉ
 37

 °C
)

Xấ
p x

ỉ 4
0 °

C  

N
hi

ệt
 đ

ộ 
m

ôi
 tr

ư
ờn

g 
xu

ng
 q

ua
nh

Tr
on

g 
kh

i p
hu

n 
rử

a 
sa

u 
ho

ặc
 tr

ư
ớc

Ấ
n 

lạ
i  

   
   

   
 đ

ể 
tắ

t c
hế

 đ
ộ 

đi
ều

 k
hi

ển
 

B
ật

/T
ắt

 n
ư

ớc
.

Ấ
n 

   
   

   
   

   
   

   
  đ

ồn
g 

th
ời

tro
ng

 k
ho

ản
g 

2 
gi

ây

Ấ
n 

lạ
i  

   
   

   
   

   
   

   
 đ

ồn
g 

th
ời

tro
ng

 k
ho

ản
g 

2 
gi

ây

Ấ
n 

   
   

   
   

tro
ng

 ít
 n

hấ
t 2

 g
iâ

y.

Ti
ết

 k
iệ

m
 

nă
ng

 lư
ợn

g 
th

ôn
g 

m
in

h

Ti
ết

 k
iệ

m
 

nă
ng

 lư
ợn

g 
8 

gi
ờ

・
Đ

èn
 b

áo
 ti

ết
 k

iệ
m

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

8 
gi

ờ 
sá

ng
.

・
S

au
 8

 ti
ến

g,
 b

ộ 
sư

ởi
 b

ệ 
ng

ồi
 v

à 
nư

ớc
 s

ẽ 
ở 

trạ
ng

 th
ái

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

nh
iệ

t đ
ộ.

 
Đ

èn
 b

áo
 ti

ết
 k

iệ
m

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

8 
gi

ờ 
tắ

t.

・
Đ

èn
 b

áo
 ti

ết
 k

iệ
m

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

8 
gi

ờ 
tắ

t.

S
ử

 d
ụn

g 
lạ

i s
au

 k
hi

 d
ùn

g 
ch

ế 
độ

 ti
ết

 k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
th

ôn
g 

m
in

h

K
hi

 n
gồ

i l
ên

 b
ệ 

ở 
ch

ế 
độ

 ti
ết

 k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
8 

gi
ờ

K
hi

 m
uố

n 
tắ

t c
hế

 đ
ộ 

tiế
t k

iệ
m

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

th
ôn

g 
m

in
h

P
hư

ơn
g 

th
ứ

c
Bá

o 
hi

ệu

To
àn

 b
ộ 

đè
n 

nh
ấp

 n
há

y 
2 

lầ
n

To
àn

 b
ộ 

đè
n 

nh
ấp

 n
há

y 
1 

lầ
n

K
hi

 m
uố

n 
kh

ôi
 p

hụ
c 

lạ
i c

hế
 đ

ộ 
tiế

t k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
th

ôn
g 

m
in

h

H
I

LO

D
ao

 đ
ộn

g 
ph

un
 rử

a 
tớ

i l
ui

N
ư

ớc
 m

ạn
h/

yế
u

Ấ
n 

   
   

   
  v

à 
vò

i p
hu

n 
sẽ

 tự
 đ

ộn
g 

di
 c

hu
yể

n 

lê
n 

xu
ốn

g 
để

 rử
a 

di
ện

 tí
ch

 rộ
ng

.

M
ứ

c 
cà

i đ
ặt

 s
au

 c
ùn

g 
sẽ

 đ
ư

ợc
 g

hi
 n

hớ
 tự

 đ
ộn

g.
(Đ

ể 
hủ

y 
ch

ế 
độ

 g
hi

 n
hớ

→
 T

ra
ng

 2
1)

Ấ
n 

   
   

   
 đ

ể 
th

ay
 đ

ổi
 lư

ợn
g 

nư
ớc

 th
eo

 th
ứ

 tự
 

th
ấp

 tớ
i c

ao
 đ

ể 
kí

ch
 th

íc
h 

hậ
u 

m
ôn

 v
à 

dễ
 d

àn
g 

đạ
i t

iệ
n.

Đ
èn

 b
áo

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

lư
u 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 s

ẽ 
qu

ay
 

trò
n 

th
eo

 th
ứ

 tự
.

Xấ
p x

ỉ 3
8.5

 °C
 

Xấ
p x

ỉ 4
0 °

C

Ấ
n 

   
   

   
   

và
 đ

èn
 b

áo
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 s
ẽ 

qu
ay

 tr
òn

 th
eo

 

th
ứ

 tự
 s

au
.

(X
ấp

 xỉ
 38

 °C
)

(N
hi

ệt
 đ

ộ 
bề

 n
gồ

i) 
(N

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

)

K
hi

 n
ạp

 đ
iệ

n 
ch

o 
th

ân
 b

ệt
, t

hi
ết

 b
ị s

ẽ 
tự

 đ
ộn

g 
ở 

ch
ế 

độ
 ti

ết
 k

iệ
m

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

và
 g

hi
 lạ

i t
ừ

ng
 lầ

n 
sử

 d
ụn

g 
m

ỗi
 g

iờ
. N

ếu
 k

hô
ng

 c
ó 

lầ
n 

sử
 d

ụn
g 

nà
o 

tro
ng

 b
ất

 
kỳ

 k
ho

ản
g 

th
ời

 g
ia

n 
nà

o 
tro

ng
 ít

 n
hấ

t 2
 n

gà
y,

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
nư

ớc
 v

à 
bệ

 n
gồ

i s
ẽ 

tự
 

độ
ng

 g
iả

m
.

[N
hi

ệt
 đ

ộ 
bệ

 n
gồ

i c
ó 

th
ể 

gi
ảm

 tố
i đ

a 
xu

ốn
g 

tớ
i 2

6 
ºC

 v
à 

nh
iệ

t đ
ộ 

nư
ớc

 g
iả

m
 

xu
ốn

g 
37

 ºC
. (

Đ
èn

 b
áo

 s
ẽ 

hi
ển

 th
ị k

hi
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

gi
ảm

 →
 T

ra
ng

 2
2)

] 

Lú
c 

đầ
u 

sẽ
 c

ảm
 th

ấy
 h

ơi
 lạ

nh
. S

au
 k

ho
ản

g 
1-

2 
ph

út
, b

ệ 
ng

ồi
 s

ẽ 
ấm

 h
ơn

, v
à 

nư
ớc

 
cũ

ng
 s

ẽ 
ấm

 lê
n 

tro
ng

 k
ho

ản
g 

3-
5 

ph
út

.
N

ếu
 s

ử
 d

ụn
g 

tro
ng

 th
ời

 g
ia

n 
nà

y,
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

bệ
 n

gồ
i v

à 
nư

ớc
 s

ẽ 
trở

 lạ
i g

iố
ng

 n
hư

 tr
ư

ớc
 

kh
i ở

 c
hế

 đ
ộ 

tiế
t k

iệ
m

 n
ăn

g 
lư

ợn
g.

 L
úc

 n
ày

, c
hế

 đ
ộ 

gh
i n

hớ
 ti

ết
 k

iệ
m

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

sẽ
 

hủ
y 

và
 là

m
 m

ới
.

(N
hi

ệt
 đ

ộ 
bề

 n
gồ

i) 
(N

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

)

N
gắ

t đ
iệ

n 
dù

ng
 đ

ể 
sư

ởi
 b

ệ 
ng

ồi
 v

à 
là

m
 ấ

m
 n

ư
ớc

 đ
ể 

gi
ảm

 lư
ợn

g 
tiê

u 
th

ụ 
đi

ện
. 

S
au

 8
 ti

ến
g,

 đ
iệ

n 
dù

ng
 đ

ể 
sư

ởi
 b

ệ 
ng

ồi
 v

à 
là

m
 ấ

m
 n

ư
ớc

 v
à 

cá
c 

cà
i đ

ặt
 tr

ư
ớc

 
đó

 s
ẽ 

tự
 đ

ộn
g 

kh
ôi

 p
hụ

c.

N
hi

ệt
 đ

ộ 
bệ

 n
gồ

i: 
bắ

t đ
ầu

 n
ạp

 đ
iệ

n 
ng

ay
 k

hi
 c

ó 
ng

ư
ời

 n
gồ

i. 
M

ất
 k

ho
ản

g 
10

-1
2 

ph
út

 đ
ể 

đạ
t n

hi
ệt

 đ
ộ 

m
on

g 
m

uố
n.

(T
ùy

 v
ào

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
m

ôi
 tr

ư
ờn

g 
xu

ng
 q

ua
nh

.)
N

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

: b
ắt

 đ
ầu

 n
ạp

 đ
iệ

n 
ng

ay
 k

hi
 c

ó 
ng

ư
ời

 n
gồ

i. 
M

ất
 k

ho
ản

g 
5-

7 
ph

út
 đ

ể 
đạ

t 
nh

iệ
t đ

ộ 
m

on
g 

m
uố

n.
(T

ùy
 v

ào
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

.)
   

K
hi

 c
ó 

ng
ư

ời
 n

gồ
i t

rê
n 

bệ
, đ

èn
 b

áo
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

bệ
 n

gồ
i v

à 
nh

iệ
t đ

ộ 
nư

ớc
 s

ẽ 
sá

ng
 tr

ở 
lạ

i.
   

K
hi

 đ
ã 

sử
 d

ụn
g 

xo
ng

 b
ệ 

ng
ồi

 →
 T

rở
 lạ

i c
hế

 đ
ộ 

tiế
t k

iệ
m

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

8 
gi

ờ

〈
K

hi
 m

uố
n 

tắ
t c

hế
 đ

ộ 
tiế

t k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
8 

gi
ờ〉

Ấ
n 

lạ
i  

   
   

   
  t

ro
ng

 ít
 n

hấ
t 2

 g
iâ

y.

Lờ
i k

hu
yê

n

S
ẽ 

m
ất

 đ
iệ

n 
kh

i t
há

o 
ph

íc
h 

cắ
m

 h
oặ

c 
kh

i ấ
n 

nú
t k

iể
m

 tr
a 

rò
 rỉ

 đ
iệ

n,
 b

ộ 
gh

i n
hớ

 “t
iế

t k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
th

ôn
g 

m
in

h”
 

và
 c

ài
 đ

ặt
 “t

iế
t k

iệ
m

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

8 
gi

ờ”
 c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g 

sẽ
 k

hô
ng

 c
òn

.

Lờ
i k

hu
yê

n
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B
ảo

 d
ư

ỡn
g 

B
ề 

m
ặt

 th
ân

 b
ồn

 / 
N

ắp
 đ

ậy
 / 

P
hầ

n 
dư

ới
 n

ắp

N
ắp

 đ
ậy

 (1
 lầ

n/
tu

ần
)

Bả
o 

dư
ỡn

g 
hà

ng
 n

gà
y 

dễ
 d

àn
g 

và
 th

uậ
n 

tiệ
n

K
hô

ng
 x

ịt 
nư

ớc
 h

oặ
c 

ch
ất

 tẩ
y 

rử
a 

lê
n 

nắ
p 

bồ
n 

cầ
u 

đi
ện

 tử
 h

oặ
c 

ph
íc

h 
cắ

m
.

D
ùn

g 
kh

ăn
 m

ềm
 th

ấm
 n

ư
ớc

 v
à 

vắ
t k

hô
.

Th
áo

 th
ân

 ra
 đ

ể 
vệ

 s
in

h 
th

eo
 c

ác
 b

ướ
c 

sa
u.

(N
ếu

 k
hô

ng
, c

ó 
th

ể 
gâ

y 
đi

ện
 g

iậ
t h

oặ
c 

hỏ
a 

ho
ạn

 d
o 

đo
ản

 m
ạc

h.
)

D
ùn

g 
kh

ăn
 m

ềm
 th

ấm
 n

ư
ớc

 v
à 

vắ
t k

hô
.

Th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

Th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

La
u 

sạ
ch

 v
ết

 b
ẩn

 b
ám

 tr
ên

 b
ồn

 c
ầu

Đ
ón

g 
kí

n 
va

n 
cấ

p 
nư

ớc
 đ

ể 
dừ

ng
 c

ấp
 n

ư
ớc

.
[T

ra
ng

 1
6]

La
u 

sạ
ch

 v
ết

 b
ẩn

 tr
ên

 b
ề 

m
ặt

 th
ân

.

C
ắm

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

C
ó 

th
ể 

th
áo

 n
ắp

 đ
ậy

 ra
 v

ệ 
si

nh
.

Th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

Th
áo

 n
ắp

 đ
ậy

.

Lắ
p 

lạ
i n

ắp
 đ

ậy
.

C
ắm

 p
hí

ch
 đ

iệ
n.

V
ới

 n
ắp

 đ
ã 

m
ở,

La
u 

sạ
ch

 v
ết

 b
ẩn

 tr
ên

 n
ắp

 đ
ậy

.

V
ết

 b
ẩn

 c
ứ

ng
 đ

ầu
C

ó 
th

ể 
dù

ng
 c

hấ
t t

ẩy
 rử

a 
ph

a 
lo

ãn
g 

để
 la

u 
sạ

ch
.

K
hô

ng
 s

ử
 d

ụn
g 

cá
c 

ch
ất

 tẩ
y 

rử
a 

dư
ới

 đ
ây

 v
ì c

ó 
th

ể 
gâ

y 
ăn

 m
òn

 c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 k
im

 lo
ại

 c
ủa

 s
ản

 p
hẩ

m
, g

ây
 h

ỏn
g 

hó
c.

C
hấ

t t
ẩy

 rử
a 

có
 tí

nh
 a

xi
t 

và
 k

iề
m

C
hấ

t p
ha

 
lo

ãn
g 

xă
ng

C
hấ

t t
ẩy

 rử
a 

cô
ng

 n
gh

iệ
p

C
hú

 ý

C
hú

 ý

Bề
 m

ặt
 th

ân
 b

ồn
 (v

ệ 
si

nh
 h

àn
g 

ng
ày

)
P

hầ
n 

dư
ới

 n
ắp

 (1
 lầ

n/
tu

ần
)

D
ùn

g 
kh

ăn
 m

ềm
 th

ấm
 n

ư
ớc

 v
à 

vắ
t k

hô
.

V
ệ 

si
nh

 p
hầ

n 
dư

ới
 n

ắp
.

Lắ
p 

lạ
i t

hâ
n.

M
ở 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

 đ
ể 

cấ
p 

nư
ớc

. [
Tr

an
g 

18
]

C
ắm

 p
hí

ch
 đ

iệ
n.

K
hô

ng
 s

iế
t d

ây
 đ

iệ
n 

gi
ữ

a 
th

ân
 v

à 
bồ

n 
cầ

u.
N

ân
g 

nh
ẹ 

th
ân

 lê
n 

để
 k

iể
m

 tr
a 

xe
m

 đ
ã 

đư
ợc

 lắ
p 

ch
ặt

 c
hư

a.

M
ở 

nắ
p 

đậ
y 

và
 k

éo
 p

hí
a 

bê
n 

ph
ải

 n
ắp

. 
N

ân
g 

lê
n.

Th
áo

 n
ắp

 đ
ậy

 ra
 k

hỏ
i l

ỗ 
trá

i t
rê

n 
th

ân
. 

(C
hú

 ý
 k

hô
ng

 đ
ể 

kẹ
p 

ng
ón

 ta
y.

)

Lắ
p 

nắ
p 

đậ
y 

và
o 

trụ
c 

ph
ải

 th
ân

. 
Lắ

p 
nắ

p 
đậ

y 
và

o 
lỗ

 tr
ái

 th
ân

.

K
hớ

p 
ph

ần
 n

hô
 ra

 ở
 p

hí
a 

sa
u 

th
ân

 
vớ

i p
hầ

n 
nh

ô 
ở 

gi
ữ

a 
tấ

m
 g

ắn
 th

ân
.

N
ân

g 
nh

ẹ 
ph

ần
 s

au
 th

ân
 v

à 
trư

ợt
 v

ề 
ph

ía
 tấ

m
 g

ắn
 th

ân
 c

ho
 tớ

i k
hi

 n
gh

e 
th

ấy
 ti

ến
g 

“c
ác

h”
.

N
ếu

 p
há

t h
iệ

n 
nư

ớc
 ti

ểu
 tr

ên
 th

ân
 h

oặ
c 

bệ
 n

gồ
i, 

la
u 

sạ
ch

 n
ga

y 
lậ

p 
tứ

c.
 N

ếu
 k

hô
ng

, s
ẽ 

tạ
o 

th
àn

h 
cá

c 
vế

t b
ẩn

 h
ồn

g 
ho

ặc
 n

âu
.

N
út

 th
áo

 / 
lắ

p 
th

ân

K
éo

 v
ề 

ph
ía

 m
ìn

h

Tấ
m

 g
ắn

 th
ân

P
hầ

n 
nh

ô 
ra

P
hầ

n 
nh

ô 
ra

D
ây

 đ
iệ

n

1 2 3 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2
3

12

2
1

Lỗ
 tr

ái
 

Tr
ục

 p
hả

i 

<N
hì

n 
từ

 b
ên

 tr
ái

>

 C
Ả

N
H

 B
Á

O

K
hô

ng
 rử

a 
lạ

i b
ằn

g 
nư

ớc
. (

N
gu

y 
cơ

 h
ư

 h
ỏn

g)
K

hô
ng

 s
ử

 d
ụn

g 
vả

i k
hô

 h
oặ

c 
kh

ăn
 g

iấ
y.

 (C
ó 

ng
uy

 c
ơ 

trầ
y 

xư
ớc

)

C
hấ

t t
ẩy

 rử
a 

có
 c

hứ
a 

ch
ất

 
ăn

 m
òn

K
hô

ng
 đ

ể 
ch

ất
 tẩ

y 
rử

a 
dí

nh
 v

ào
 th

ân
 k

hi
 v

ệ 
si

nh
 b

ồn
 

cầ
u.

 N
go

ài
 ra

, v
ệ 

si
nh

 b
ồn

 c
ầu

 c
àn

g 
nh

an
h 

cà
ng

 tố
t v

ì 
kh

í d
ễ 

ba
y 

hơ
i g

ây
 h

ại
 c

ho
 n

ắp
 b

ồn
 c

ầu
 đ

iệ
n 

tử
.

K
hi

 s
ử

 d
ụn

g 
sả

n 
ph

ẩm
 ở

 n
ơi

 ẩ
m

 ư
ớt

, d
ùn

g 
qu

ạt
 th

ôn
g 

gi
ó 

ho
ặc

 c
ác

 th
iế

t b
ị t

ư
ơn

g 
tự

 đ
ể 

kh
ử

 ẩ
m

. N
ếu

 k
hô

ng
, 

có
 th

ể 
gâ

y 
ra

 h
ỏn

g 
hó

c.

K
hi

 đ
ã 

lắ
p 

nắ
p 

đậ
y,

 d
ùn

g 
ta

y 
gi

ữ
 n

ắp
 đ

ể 
ki

ểm
 

tra
 x

em
 c

ó 
đó

ng
 v

à 
m

ở 
đú

ng
 c

ác
h 

kh
ôn

g.
(N

ếu
 n

ắp
 đ

ậy
 k

hô
ng

 đ
ư

ợc
 lắ

p 
đú

ng
, n

ắp
 c

ó 
th

ể 
kh

ôn
g 

đó
ng

 v
à 

m
ở 

đú
ng

 c
ác

h.
)

Ấ
n 

và
 g

iữ
 n

út
 th

áo
 / 

lắ
p 

th
ân

 ở
 b

ên
 

ph
ải

 th
ân

. Đ
ồn

g 
th

ời
, d

ịc
h 

nh
ẹ 

ph
ần

 th
ân

, n
ân

g 
lê

n 
và

 k
éo

 v
ề 

ph
ía

 
bạ

n 
ch

o 
tớ

i k
hi

 th
ân

 tr
ư

ợt
 k

hỏ
i t

ấm
 

gắ
n 

th
ân

.
   

V
ì ố

ng
 c

ấp
 n

ư
ớc

 v
ẫn

 đ
an

g 
gắ

n 
kè

m
,  

 
   

kh
ôn

g 
ké

o 
qu

á 
m

ạn
h.

D
ự

ng
 th

ẳn
g 

th
ân

 lê
n 

trê
n 

bồ
n 

cầ
u.

 D
ùn

g 
m

ột
 ta

y 
gi

ữ
 th

ân
 n

ắp
, t

ay
 c

òn
 lạ

i l
au

 s
ạc

h 
vế

t b
ẩn

 tr
ên

 m
ặt

 d
ư

ới
 n

ắp
.

K
hô

ng
 rử

a 
lạ

i b
ằn

g 
nư

ớc
.

K
hi

 d
i c

hu
yể

n 
ph

ần
 th

ân
 v

ề 
ph

ía
 b

ạn
 (B

ư
ớc

 3
) đ

ặt
 th

ẳn
g 

(B
ư

ớc
 5

), 
kh

ôn
g 

tá
c 

độ
ng

 lự
c 

qu
á 

m
ạn

h 
và

o 
ốn

g 
cấ

p 
nư

ớc
.

K
hô

ng
 đ

ặt
 n

gư
ợc

 th
ân

, n
ếu

 k
hô

ng
 c

ó 
th

ể 
là

m
 x

ư
ớc

 th
ân

.

Lờ
i k

hu
yê

n
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B
ảo

 d
ư

ỡn
g

V
òi

 p
hu

n

V
ệ 

si
nh

 v
òi

 p
hu

n

K
hi

 k
hô

ng
 c

ó 
ng

ư
ời

 n
gồ

i t
rê

n 
bệ

, ấ
n 

gi
ữ

   
   

   
   

  t
ro

ng
 ít

 n
hấ

t 2
 g

iâ
y.

K
hi

 m
uố

n 
dừ

ng
 q

uá
 tr

ìn
h 

vệ
 s

in
h

Đ
eo

 g
ăn

g 
ta

y 
ca

o 
su

 v
à 

dù
ng

 b
àn

 c
hả

i v
ệ 

si
nh

 v
òi

 p
hu

n.

V
ệ 

si
nh

 v
òi

 p
hu

n 
rử

a 
hậ

u 
m

ôn

V
ệ 

si
nh

 v
òi

 p
hu

n 
dù

ng
 c

ho
 p

hụ
 n

ữ

Vệ
 s

inh
 v

òi 
ph

un
 (K

hi 
ph

át
 h

iện
 v

ết
 b

ẩn
 tr

ên
 v

òi 
ph

un
) 

D
ùn

g 
ta

y 
gi

ữ
 v

òi
 p

hu
n,

 c
hả

i n
hẹ

 b
ằn

g 
bà

n 
ch

ải
 

ho
ặc

 d
ụn

g 
cụ

 tư
ơn

g 
tự

.

C
hú

 ý

Lờ
i k

hu
yê

n

M
ở 

nắ
p 

đậ
y 

và
 b

ệ 
ng

ồi
. Ấ

n

V
òi

 p
hu

n 
m

ở 
ra

. (
N

ư
ớc

 là
m

 s
ạc

h 
ph

un
 ra

 từ
 

vị
 tr

í g
ần

 đ
áy

 v
òi

 p
hu

n.
)

V
òi

 p
hu

n 
rú

t l
ại

 v
à 

m
ở 

ra
.

(N
ư

ớc
 là

m
 s

ạc
h 

ph
un

 ra
 từ

 v
ị t

rí 
gầ

n 
đá

y 
vò

i p
hu

n.
)

 V
òi

 p
hu

n 
rú

t l
ại

.

V
òi

 p
hu

n

sớ
m

 h
ơn

, ấ
n 

gi
ữ

 lạ
i  

   
   

   
   

tro
ng

 

ít 
nh

ất
 2

 g
iâ

y 
ho

ặc
 ấ

n

D
ùn

g 
ta

y 
gi

ữ
 v

òi
 p

hu
n,

 c
hả

i n
hẹ

 b
ằn

g 
bà

n 
ch

ải
 

ho
ặc

 d
ụn

g 
cụ

 tư
ơn

g 
tự

.

Ấ
n 

lạ
i  

   
   

   
   

 h
oặ

c 
ấn

Tr
on

g 
kh

i v
ệ 

si
nh

, v
òi

 p
hu

n 
sẽ

 v
ẫn

 m
ở 

ra
 tr

on
g 

3 
ph

út
. S

au
 3

 p
hú

t, 
vò

i p
hu

n 
sẽ

 tự
 đ

ộn
g 

rú
t l

ại
. 

N
ên

 m
ở 

bệ
 n

gồ
i k

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 v
ệ 

si
nh

. N
ếu

 c
hạ

m
 v

ào
 b

ệ 
ng

ồi
 đ

ã 
đó

ng
 (đ

èn
 b

áo
 c

ảm
 b

iế
n 

ph
át

 h
iệ

n 
ng

ồi
 s

án
g)

 
và

 v
ô 

tìn
h 

ấn
 n

út
 p

hu
n 

rử
a 

sa
u 

/ t
rư

ớc
, n

ư
ớc

 s
ẽ 

ch
ảy

 ra
 v

à 
xị

t v
ào

 n
gư

ời
.

B
ắt

 đ
ầu

 1
 p

hú
t v

ệ 
si

nh
. L

úc
 n

ày
, đ

èn
 b

áo
 v

ệ 
si

nh
 v

òi
 p

hu
n 

sá
ng

 m
àu

 đ
ỏ.

 
D

ừ
ng

 v
ệ 

si
nh

 s
au

 1
 p

hú
t. 

Đ
èn

 b
áo

 v
ệ 

si
nh

 v
òi

 p
hu

n 
tắ

t.
(Đ

èn
 b

áo
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 h
iể

n 
th

ị c
ài

 đ
ặt

 b
an

 đ
ầu

.)

N
ếu

 th
ư

ờn
g 

xu
yê

n 
sử

 d
ụn

g 
ch

ứ
c 

nă
ng

 n
ày

, b
ề 

m
ặt

 
qu

an
h 

lỗ
 v

òi
 p

hu
n 

sẽ
 lu

ôn
 s

ạc
h 

sẽ
.

Tu
y 

nh
iê

n,
 k

hô
ng

 c
ần

 p
hả

i t
hư

ờn
g 

xu
yê

n 
sử

 d
ụn

g 
ch

ứ
c 

nă
ng

 n
ày

.
N

ên
 th

ự
c 

hi
ện

 v
ệ 

si
nh

 s
au

 m
ỗi

 5
 n

gà
y.

N
ên

 v
ệ 

si
nh

 v
òi

 p
hu

n 
kh

i k
hô

ng
 s

ử
 d

ụn
g 

sả
n 

ph
ẩm

 
th

ư
ờn

g 
xu

yê
n.

V
òi

 p
hu

n

Lỗ
V

òi
 p

hu
n 

rử
a 

   
hậ

u 
m

ôn

Ấ
n

 L
ỗ

V
òi

 p
hu

n 
dù

ng
 c

ho
 p

hụ
 n

ữ

K
hi

 v
ệ 

si
nh

 v
òi

 p
hu

n,
 k

hô
ng

 ấ
n 

nú
t c

ảm
 b

iế
n 

ph
át

 h
iệ

n 
ng

ồi
. (

N
ếu

 k
hô

ng
, n

ư
ớc

 s
ẽ 

ph
un

 ra
.) 

K
hi

 v
ệ 

si
nh

 v
òi

 p
hu

n,
 k

hô
ng

 tá
c 

độ
ng

 lự
c 

m
ạn

h 
lê

n 
vò

i.
K

hô
ng

 d
ùn

g 
ta

y 
ké

o 
ho

ặc
 ấ

n 
m

ạn
h 

vò
i p

hu
n.

 (N
gu

y 
cơ

 h
ư

 h
ỏn

g)

Lờ
i k

hu
yê

n
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K
hi

 k
hô

ng
 s

ử
 d

ụn
g 

tro
ng

 th
ời

 g
ia

n 
dà

i
 

S
ử

 d
ụn

g 
sa

u 
m

ột
 th

ời
 g

ia
n 

đã
 x

ả 
nư

ớc
K

iể
m

 tr
a 

xe
m

 h
ệ 

th
ốn

g 
có

 th
ể 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
đú

ng
 c

ác
h 

th
eo

 m
ô 

tả
 tr

on
g 

[T
ra

ng
 1

8]
.

1 2 3 4
76

Đ
ón

g 
kí

n 
va

n 
nh

án
h 

để
 

dừ
ng

 c
ấp

 n
ư

ớc
.

X
ả 

nư
ớc

 tr
on

g 
ké

t n
ư

ớc
 b

ồn
 c

ầu
 v

à 
ki

ểm
 tr

a 
xe

m
 đ

ã 
dừ

ng
 h

ẳn
 q

uá
 tr

ìn
h 

cấ
p 

nư
ớc

 c
hư

a.
→

Đ
ẩy

 ta
y 

cầ
m

 x
ả 

nư
ớc

.

D
ùn

g 
xô

 c
hứ

a 
nư

ớc
.

D
ùn

g 
tu

a 
ví

t đ
ầu

 d
ẹt

 n
ới

 lỏ
ng

 b
ộ 

lọ
c 

và
 th

áo
 ra

.
(K

hi
 p

hò
ng

 tắ
m

 h
ẹp

 v
à 

tu
a 

ví
t k

hô
ng

 th
ể 

tiế
p 

cậ
n 

lọ
c 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

, t
há

o 
th

ân
 th

eo
 B

ư
ớc

 5
 tr

ư
ớc

 k
hi

 th
áo

 lọ
c 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

.)

V
an

 n
há

nh Đ
ón

g 

Va
n 

cấ
p 

nư
ớc

G
io

ăn
g

Ta
y 

cầ
m

 
xả

 n
ư

ớc

B
ệ 

ng
ồi

P
hí

a 
đá

y 
th

ân

N
út

 x
ả

M
ở

Đ
ón

g

Lọ
c 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

M
ở

K
éo

 v
ề 

ph
ía

 tr
ư

ớc

N
út

 th
áo

 / 
lắ

p 
th

ân

M
àn

g 
lọ

c
H

ư
ớn

g 
lê

n 
trê

n

X
ả 

nư
ớc

 v
ào

 b
ồn

 c
ầu

.
C

hú
 ý

 k
hô

ng
 là

m
 rơ

i n
út

 x
ả 

và
o 

bồ
n 

cầ
u.

Lờ
i k

hu
yê

n

C
ó 

th
ể 

xả
y 

ra
 rò

 rỉ
 n

ư
ớc

 n
ếu

 k
hô

ng
 s

iế
t c

hặ
t l

ọc
 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

.

Ph
íc

h 
cắ

m
 đ

iệ
n

X
ô 

D
ùn

g 
tu

a 
ví

t đ
ầu

 d
ẹt

 m
ở 

và
 th

áo
 n

út
 x

ả 
ké

t n
ư

ớc
 ở

 m
ặt

 d
ư

ới
 th

ân
. 

H
ư

ớn
g 

m
ặt

 đ
áy

 th
ân

 x
uố

ng
 d

ư
ới

 đ
ể 

xả
 n

ư
ớc

 b
ên

 tr
on

g.

K
hi

 đ
ã 

xả
 n

ư
ớc

, l
ắp

 lạ
i v

à 
si

ết
 c

hặ
t n

út
 x

ả.
 L

ắp
 lạ

i l
ọc

 
va

n 
cấ

p 
nư

ớc
 v

ào
 v

ị t
rí 

ba
n 

đầ
u.

 Đ
ặt

 th
ân

 v
ề 

vị
 tr

í b
an

 đ
ầu

.

X
ả 

hế
t n

ư
ớc

 tr
on

g 
nắ

p 
bồ

n 
cầ

u 
đi

ện
 tử

 tr
on

g 
cá

c 
trư

ờn
g 

hợ
p 

sa
u

K
hi

 k
hô

ng
 s

ử
 d

ụn
g 

tro
ng

 th
ời

 g
ia

n 
dà

i (
1 

tu
ần

 h
oặ

c 
hơ

n)
...

 C
hấ

t l
ư

ợn
g 

nư
ớc

 c
ó 

th
ể 

su
y 

gi
ảm

 n
ếu

 k
hô

ng
 x

ả 
hế

t, 
gâ

y 
vi

êm
 d

a.
K

hi
 d

i c
hu

yể
n 

th
ân

 h
oặ

c 
tư

ơn
g 

tự
...

  N
ư

ớc
 c

ó 
th

ể 
rò

 rỉ
 n

ếu
 c

hư
a 

xả
 h

ết
, g

ây
 ra

 h
ỏn

g 
hó

c.
K

hi
 lắ

p 
sả

n 
ph

ẩm
 ở

 n
hữ

ng
 c

ăn
 n

hà
 k

hô
ng

 s
ử

 d
ụn

g 
tro

ng
 th

ời
 g

ia
n 

dà
i n

hư
 b

iệ
t t

hự
, x

ả 
hế

t n
ư

ớc
 c

òn
 s

ót
 

lạ
i t

rư
ớc

 k
hi

 rờ
i k

hỏ
i n

hà
.

Th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

 
(N

gu
y 

cơ
 h

ư
 h

ỏn
g)

N
ư

ớc
 s

ẽ 
ch

ảy
 ra

 từ
 b

ên
 tr

on
g 

th
ân

.
K

hi
 c

ó 
vế

t b
ẩn

 tr
ên

 lọ
c 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

, d
ùn

g 
bà

n 
ch

ải
 đ

ể 
vệ

 s
in

h.
K

hi
 đ

ã 
th

áo
 b

ộ 
lọ

c,
 đ

ặt
 b

ộ 
lọ

c 
hư

ớn
g 

lê
n 

ph
ía

 tr
ên

 đ
ể 

trá
nh

 tí
ch

 tụ
 b

ụi
 b

ẩn
 tr

ên
 g

io
ăn

g.
 

(N
ếu

 k
hô

ng
, c

ó 
th

ể 
gâ

y 
rò

 rỉ
 n

ư
ớc

.)

Ấ
n 

và
 g

iữ
 n

út
 th

áo
 / 

lắ
p 

th
ân

 tr
on

g 
kh

i g
iữ

 c
ả 

ha
i b

ên
 th

ân
 đ

ể 
lắ

c 
nh

ẹ,
 n

ân
g 

lê
n 

và
 k

éo
 

về
 p

hí
a 

trư
ớc

. Đ
ặt

 th
ẳn

g 
th

ân
 tr

ên
 b

ồn
 c

ầu
 đ

ể 
nư

ớc
 b

ên
 tr

on
g 

ch
ảy

 v
ào

 b
ồn

 c
ầu

.
5

Lờ
i k

hu
yê

n
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S
ử

 d
ụn

g 
sa

u 
m

ột
 th

ời
 g

ia
n

 P
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n

M
àn

g 
nh

ự
a

S
ử

 d
ụn

g 
sa

u 
m

ột
 th

ời
 g

ia
n 

đã
 x

ả 
nư

ớc
...

.
K

iể
m

 tr
a 

xe
m

 h
ệ 

th
ốn

g 
có

 th
ể 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
đú

ng
 c

ác
h 

th
eo

 c
ác

 b
ư

ớc
 s

au
.

M
ở 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

 
để

 c
ấp

 n
ư

ớc
.

Đ
ặt

 m
ột

 lớ
p 

m
àn

g 
nh

ự
a 

dư
ới

 b
ệ 

ng
ồi

.

C
ắm

 p
hí

ch
 đ

iệ
n 

và
 k

iể
m

 tr
a 

xe
m

 c
hứ

c 
nă

ng
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 c
ó 

tắ
t k

hô
ng

.

N
ếu

 k
hô

ng
, ấ

n 
   

   
   

  đ
ể 

tắ
t c

hứ
c 

nă
ng

 [T
ra

ng
 1

0]

Đ
ể 

trá
nh

 n
ư

ớc
 b

ắn
 lê

n.

để
 tr

án
h 

ké
t n

ư
ớc

 k
hô

ng
 h

oạ
t đ

ộn
g.

V
an

 n
há

nh M
ở

Va
n 

cấ
p 

nư
ớc

Lọ
c 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

Đ
ón

g

K
iể

m
 tr

a 
để

 c
hắ

c 
bộ

 lọ
c 

kh
ôn

g 
bị

 rò
 rỉ

 n
ư

ớc
. 

N
ếu

 th
ấy

 rò
 rỉ

 n
ư

ớc
, s

iế
t c

hặ
t l

ọc
 v

an
 c

ấp
 n

ư
ớc

.

Ấ
n 

   
   

   
  h

oặ
c

Ấ
n 

   
   

   
 v

à 
   

   
   

 đ
ể 

cà
i đ

ặt
 n

hi
ệt

 đ
ộ.

 [T
ra

ng
 1

0]

S
au

 5
 -1

2 
ph

út
, n

gồ
i l

ên
 b

ệ 
để

 k
iể

m
 tr

a 
nh

iệ
t đ

ộ 
bệ

 v
à 

nư
ớc

.

Ấ
n

Th
áo

 m
àn

g 
nh

ự
a.

K
hi

 v
òi

 p
hu

n 
rú

t l
ại

, n
ư

ớc
 đ

ể 
tự

 là
m

 s
ạc

h 
vò

i p
hu

n 
sẽ

 c
hả

y 
ra

.

1 2 3

8 976

sẽ
 p

hu
n 

ra
.

kh
ôn

g 
ph

un
 ra

.) 

M
ất

 k
ho

ản
g 

5 
- 1

2 
ph

út
 đ

ể 
ổn

 đ
ịn

h 
nh

iệ
t đ

ộ 
bệ

 n
gồ

i 
và

 n
ư

ớc
 ấ

m
. (

Tù
y 

và
o 

nh
iệ

t đ
ộ 

m
ôi

 tr
ư

ờn
g 

xu
ng

 q
ua

nh
 

và
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 m
áy

.)

K
hi

 đ
èn

 b
áo

 n
gu

ồn
 tr

ên
 th

ân
 n

hấ
p 

nh
áy

 tr
on

g 
kh

oả
ng

 1
0 

gi
ây

, đ
èn

 b
áo

 s
ẽ 

lu
ôn

 s
án

g.
K

hi
 đ

èn
 b

áo
 n

gu
ồn

 tr
ên

 th
ân

 tắ
t v

à 
đè

n 
bá

o 
rò

 rỉ
 đ

iệ
n 

sá
ng

, t
há

o 
ph

íc
h 

cắ
m

. C
ắm

 lạ
i s

au
 5

 g
iâ

y.

V
òi

 p
hu

n 
ké

o 
dà

i r
a 

và
 k

ét
 n

ư
ớc

 ấ
m

 b
ắt

 đ
ầu

 b
ơm

 n
ư

ớc
. S

au
 k

ho
ản

g 
1 

ph
út

, n
ư

ớc
 s

ẽ 
ch

ảy
 từ

 v
òi

 p
hu

n 
xu

ốn
g 

dư
ới

. N
ếu

 n
ư

ớc
 k

hô
ng

 c
hả

y 
ra

, k
iể

m
 tr

a 
xe

m
 v

an
 n

ư
ớc

 c
hí

nh
 đ

ã 
m

ở 
ch

ư
a 

ho
ặc

 v
an

 c
ấp

 n
ư

ớc
 

đa
ng

 k
hô

ng
 m

ở 
hế

t.

Ấ
n 

   
   

   
   

ho
ặc

4

Ấ
n V

òi
 p

hu
n 

rú
t l

ại
.

5

Ấ
n 

và
 g

iữ
 p

hầ
n 

bê
n 

trá
i p

hí
a 

sa
u 

bệ
 n

gồ
i. 

(Đ
èn

 b
áo

 c
ảm

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

 s
án

g.
) Đ

ồn
g 

th
ời

, 

S
au

 k
hi

 d
ừ

ng
 p

hu
n 

rử
a,

 n
ư

ớc
 s

ẽ 
nh

ỏ 
gi

ọt
 x

un
g 

qu
an

h 
vò

i 
ph

un
. Đ

ây
 là

 d
o 

gi
ãn

 n
ở 

nh
iệ

t c
ủa

 k
ét

 n
ư

ớc
 ấ

m
 h

oặ
c 

nư
ớc

 
cò

n 
lạ

i t
ro

ng
 v

òi
. Đ

ây
 k

hô
ng

 p
hả

i l
à 

dấ
u 

hi
ệu

 b
ị l

ỗi
.

(K
ho

ản
g 

7-
8 

ph
út

 s
au

 k
hi

 p
hu

n 
rử

a)

Lờ
i k

hu
yê

n
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K
iể

m
 tr

a 
th

ư
ờn

g 
xu

yê
n

C
ác

 v
ấn

 đ
ề 

th
ư

ờn
g 

gặ
p

K
iể

m
 tr

a 
Th

iế
t b

ị c
hố

ng
 rò

 rỉ
…

1 
lầ

n/
th

án
g 

(N
gư

ời
 d

ùn
g 

tự
 th

ự
c 

hi
ện

)

Ki
ểm

 tr
a 

đi
 ố

ng
 v

à 
cá

c 
bộ

 p
hậ

n 
liê

n 
qu

an
 tớ

i t
hâ

n…
1 

lầ
n/

th
án

g 
(N

gư
ời

 d
ùn

g 
tự

 th
ực

 h
iệ

n)

Đ
ảm

 b
ảo

 th
ự

c 
hi

ện
 k

iể
m

 tr
a 

để
 tr

án
h 

rò
 rỉ

 đ
iệ

n 
gâ

y 
đi

ện
 g

iậ
t.

N
ếu

 b
ỏ 

qu
a 

bư
ớc

 k
iể

m
 tr

a,
 c

ó 
th

ể 
gâ

y 
ra

 rò
 rỉ

 n
ư

ớc
 k

hi
 x

ảy
 ra

 
bấ

t k
ỳ 

lỗ
i n

ào
.

Ấ
n 

nú
t k

iể
m

 tr
a 

rò
 rỉ

 đ
iệ

n 
tro

ng
 

ít 
nh

ất
 2

 g
iâ

y.
K

iể
m

 tr
a 

xe
m

 đ
èn

 b
áo

 rò
 rỉ

 đ
iệ

n 
có

 s
án

g 
kh

ôn
g.

K
iể

m
 tr

a 
xe

m
 c

ó 
ch

ỗ 
nà

o 
lỏ

ng
 lẻ

o,
 tr

ầy
 x

ư
ớc

 
ho

ặc
 h

ư
 h

ỏn
g 

kh
ôn

g.

Th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

K
iể

m
 tr

a 
xe

m
 đ

èn
 b

áo
 rò

 rỉ
 đ

iệ
n 

tắ
t c

hư
a.

S
au

 5
 g

iâ
y,

 c
ắm

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

Đ
èn

 b
áo

 n
gu

ồn
 tr

ên
 th

ân
 n

hấ
p 

nh
áy

 tr
on

g 
10

 g
iâ

y 
trư

ớc
 k

hi
 d

uy
 tr

ì s
án

g.

K
hi

 x
ảy

 ra
 lỗ

i, 
ng

ay
 lậ

p 
tứ

c 
th

áo
 p

hí
ch

 c
ắm

 đ
iệ

n,
 đ

ón
g 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

 v
à 

liê
n 

hệ
 v

ới
 đ

ại
 lý

 h
oặ

c 
Tr

un
g 

tâ
m

 
dị

ch
 v

ụ 
bả

o 
hà

nh
 c

ủa
 P

an
as

on
ic

.

K
iể

m
 tr

a 
xe

m
 m

ối
 n

ối
 ố

ng
 c

ó 
lỏ

ng
 v

à 
ốn

g 
cấ

p 
nư

ớc
 

có
 b

ị t
rầ

y 
xư

ớc
 h

oặ
c 

hư
 h

ỏn
g 

kh
ôn

g.

K
iể

m
 tr

a 
xe

m
 c

ó 
rò

 rỉ
 n

ư
ớc

 k
hô

ng
.

K
iể

m
 tr

a 
xe

m
 c

ó 
rò

 rỉ
 n

ư
ớc

 x
un

g 
qu

an
h 

ốn
g 

cấ
p 

nư
ớc

 v
à 

th
ân

.

Đ
èn

 b
áo

 
ng

uồ
n

N
út

 đ
èn

 b
áo

 c
ảm

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

 
N

út
 k

iể
m

 tr
a 

rò
 rỉ

 đ
iệ

n

Đ
èn

 b
áo

rò
 rỉ

 đ
iệ

n

Va
n 

cấ
p 

nư
ớc

Ố
ng

 c
ấp

 n
ướ

c
M

ối
 n

ối
 ố

ng

N
ư

ớc
 p

hu
n 

rử
a 

kh
ôn

g 
ph

un
 ra

! 
Lư

ợn
g 

nư
ớc

 p
hu

n 
rử

a 
qu

á 
yế

u!
C

ó 
th

ể 
đặ

t m
ứ

c 
nư

ớc
 tr

ở 
lạ

i v
ị t

rí 
tru

ng
 b

ìn
h 

sa
u 

m
ỗi

 lầ
n 

sử
 d

ụn
g.

Tr
on

g 
kh

i p
hu

n 
rử

a,
 n

ư
ớc

 p
hu

n 
kh

ôn
g 

đú
ng

 v
ị t

rí 
là

m
 ư

ớt
 p

hí
a 

sa
u 

bệ
 n

gồ
i.

N
ư

ớc
 ti

ểu
 b

ắn
 v

ào
 k

he
 h

ở 
(p

hí
a 

trư
ớc

) 
gi

ữ
a 

bồ
n 

cầ
u 

và
 b

ệ 
ng

ồi
.

C
ó 

th
ể 

dù
ng

 v
ải

 đ
ể 

bọ
c 

nắ
p 

đậ
y 

ho
ặc

 
bệ

 n
gồ

i k
hô

ng
?

K
hi

 b
ắt

 đ
ầu

 / 
dừ

ng
 p

hu
n 

rử
a 

và
 đ

ứ
ng

 d
ậy

 
kh

ỏi
 b

ệ 
ng

ồi
, t

ại
 s

ao
 n

ư
ớc

 c
hả

y 
xu

ng
 

qu
an

h 
vò

i p
hu

n 
và

o 
bồ

n 
cầ

u?

N
gư

ời
 d

ùn
g 

ng
ồi

 q
uá

 s
át

 p
hí

a 
trư

ớc
?

→
N

gồ
i v

ào
 g

iữ
a 

bệ
.

→
Đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
vị

 tr
í n

gồ
i.

C
ài

 đ
ặt

 c
uố

i c
ùn

g 
đư

ợc
 g

hi
 n

hớ
 tự

 đ
ộn

g.
N

ếu
 m

uố
n 

hủ
y 

ch
ế 

độ
 g

hi
 n

hớ
, c

ấu
 h

ìn
h 

cá
c 

cà
i đ

ặt
 s

au
.

→
 Ấ

n 
   

   
   

  v
à 

   
   

   
liê

n 
tụ

c 
tro

ng
 ít

 n
hấ

t 2
 g

iâ
y.

 K
hi

 m
uố

n 
kh

ôi
 p

hụ
c 

ch
ế 

độ
 g

hi
 n

hớ
 m

ứ
c 

độ
 

 tự
 đ

ộn
g.

C
ó 

ph
ải

 lỗ
 tr

ên
 v

òi
 p

hu
n 

bị
 tắ

c 
kh

ôn
g?

→
D

ùn
g 

bà
n 

ch
ải

 v
ệ 

si
nh

 v
òi

 p
hu

n.
 [T

ra
ng

 1
5]

C
ó 

ph
ải

 lọ
c 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

 b
ị t

ắc
 k

hô
ng

?

→
K

hô
ng

.

→
Đ

i v
ệ 

si
nh

 v
ào

 tr
on

g 
bồ

n 
cầ

u.

Tạ
i s

ao
 n

ư
ớc

 c
hả

y 
ra

 c
ạn

h 
vò

i p
hu

n?

→
Tr

on
g 

kh
i p

hu
n 

rử
a 

ho
ặc

 v
ệ 

si
nh

 v
òi

 p
hu

n,
 n

ướ
c 

   
 c

hả
y 

ra
 b

ên
 c

ạn
h 

vò
i l

à 
để

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

áp
 lự

c 
nư

ớc
. 

   
 Đ

ây
 k

hô
ng

 p
hả

i l
à 

dấ
u 

hi
ệu

 b
ị l

ỗi
. [

Tr
an

g 
7]

Đ
èn

 b
áo

 tr
un

g 
bì

nh
 d

ư
ới

 đ
ây

 n
hấ

p 
nh

áy
 2

 lầ
n.

Đ
èn

 b
áo

 tr
un

g 
bì

nh
 d

ư
ới

 đ
ây

 n
hấ

p 
nh

áy
 1

 lầ
n.

V
an

 n
há

nh

V
an

 c
ấp

 n
ư

ớc
  

M
ở

M
àn

g 
lọ

c

N
hấ

p 
nh

áy
 2

 lầ
n

N
hấ

p 
nh

áy
 1

 lầ
n

1 2 1 23

N
ếu

 b
ỏ 

qu
a 

bư
ớc

 k
iể

m
 tr

a,
 c

ó 
th

ể 
gâ

y 
ra

 đ
iệ

n 
gi

ật
 k

hi
 x

ảy
 ra

 
bấ

t k
ỳ 

lỗ
i n

ào
.

K
hi

 k
hô

ng
 th

ự
c 

hi
ện

 k
iể

m
 tr

a,
 k

hô
ng

 ấ
n 

nú
t k

iể
m

 tr
a 

rò
 rỉ

 đ
iệ

n.
K

hi
 x

ảy
 ra

 lỗ
i, 

ng
ay

 lậ
p 

tứ
c 

th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 v

à 
liê

n 
hệ

 v
ới

 đ
ại

 lý
 h

oặ
c 

tru
ng

 tâ
m

 d
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 h
àn

h 
củ

a 
P

an
as

on
ic

.

Kh
uy

ến
 ng

hị 
kiể

m 
tra

 th
ườ

ng
 xu

yê
n t

hiế
t b

ị c
hố

ng
 trà

o n
gư

ợc
 (v

ui 
lòn

g y
êu

 cầ
u đ

ại 
lý 

thự
c h

iện
 cô

ng
 vi

ệc
)

Li
ên

 q
ua

n 
tớ

i t
hi

ết
 b

ị c
hố

ng
 tr

ào
 n

gư
ợc

, n
ên

 k
iể

m
 tr

a 
vớ

i c
ử

a 
hà

ng
 h

oặ
c 

đạ
i l

ý 
lắ

p 
đặ

t s
au

 5
 n

ăm
.

N
ếu

 k
hô

ng
, n

ư
ớc

 th
ải

 c
ó 

th
ể 

ch
ảy

 n
gư

ợc
 tr

ở 
lạ

i ố
ng

 n
ư

ớc
 k

hi
 x

ảy
 ra

 h
ỏn

g 
hó

c.

C
ó 

ph
ải

 v
an

 c
ấp

 n
ư

ớc
 đ

an
g 

đó
ng

 k
hô

ng
?

→
M

ở 
va

n.

→
Th

áo
 b

ộ 
lọ

c 
và

 d
ùn

g 
bà

n 
ch

ải
 v

ệ 
si

nh
 m

àn
g 

lọ
c.

 
   

[T
ra

ng
 1

6]

C
ó 

ph
ải

 n
gư

ời
 d

ùn
g 

đa
ng

 n
gồ

i ở
 đ

ầu
 tr

ướ
c 

bệ
 n

gồ
i?

(N
ếu

 n
gư

ời
 d

ùn
g 

ng
ồi

 ở
 đ

ầu
 tr

ư
ớc

 b
ệ 

ng
ồi

, c
ôn

g 
tắ

c 
cả

m
 b

iế
n 

ph
át

 h
iệ

n 
ng

ồi
 c

ó 
th

ể 
kh

ôn
g 

kí
ch

 h
oạ

t 
và

 c
hứ

c 
nă

ng
 p

hu
n 

rử
a 

sẽ
 k

hô
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g.
)  

[T
ra

ng
 8

]
→

N
gồ

i v
ào

 g
iữ

a 
bệ

.
→

N
ếu

 k
hô

ng
 th

ể 
bậ

t c
ôn

g 
tắ

c 
cả

m
 b

iế
n 

ph
át

 h
iệ

n 
ng

ồi
 n

ga
y 

cả
 k

hi
 n

gư
ời

 d
ùn

g 
đã

 n
gồ

i v
ào

 g
iữ

a 
bệ

, 
ấn

 n
út

 c
ảm

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

. S
au

 đ
ó,

 tr
on

g 
vò

ng
 

30
 g

iâ
y,

 ấ
n 

nú
t P

hu
n 

rử
a 

sa
u 

/ P
hu

n 
rử

a 
trư

ớc
.

N
ếu

 d
ùn

g 
vả

i b
ọc

 b
ệ 

ng
ồi

, c
ôn

g 
tắ

c 
cả

m
 b

iế
n 

ph
át

 
hi

ện
 n

gồ
i c

ó 
th

ể 
kh

ôn
g 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
đú

ng
 c

ác
h.

N
ếu

 d
ùn

g 
vả

i b
ọc

 b
ệ 

ng
ồi

, c
ó 

th
ể 

xả
y 

ra
 lỗ

i.

Đ
ây

 là
 q

uá
 tr

ìn
h 

xả
 n

ướ
c 

để
 v

ệ 
si

nh
 v

òi
 p

hu
n 

ho
ặc

đi
ều

 c
hỉ

nh
 c

ườ
ng

 đ
ộ 

nư
ớc

.
Và

i c
hụ

c 
gi

ây
 s

au
 k

hi
 d

ừn
g 

ph
un

 rử
a,

 c
ó 

cá
c 

gi
ọt

 n
ướ

c 
ch

ảy
 ra

 x
un

g 
qu

an
h 

vò
i p

hu
n.

 Đ
ây

 là
 n

ướ
c 

cò
n 

só
t l

ại
 

tro
ng

 v
òi

 p
hu

n.
 Đ

ây
 k

hô
ng

 p
hả

i là
 d

ấu
 h

iệ
u 

bị
 lỗ

i.

→
Ấ

n 
 lạ

i  
   

   
   

  v
à 

   
   

  đ
ồn

g 
th

ời
 tr

on
g 

ít 
nh

ất
 2

 g
iâ

y.

D
o 

kí
ch

 c
ỡ 

hô
ng

 k
há

c 
nh

au
, v

ị t
rí 

ph
un

 rử
a 

có
 th

ể 
kh

ôn
g 

gi
ốn

g 
nh

au
.
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C
ác

 v
ấn

 đ
ề 

th
ư

ờn
g 

gặ
p

X
ác

 đ
ịn

h 
lỗ

i

Có
 đ

an
g 

kíc
h 

ho
ạt

 ch
ức

 n
ăn

g 
vệ

 si
nh

 vò
i p

hu
n 

kh
ôn

g?

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Đ
èn

 b
áo

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
bệ

 n
gồ

i v
à 

nh
iệ

t đ
ộ 

nư
ớc

 
có

 th
ể 

tự
 đ

ộn
g 

th
ay

 đ
ổi

 c
hỉ

 b
áo

 k
hô

ng
?

N
hi

ệt
 đ

ộ 
nư

ớc
 th

ự
c 

tế
 c

ó 
kh

ác
 s

o 
vớ

i 
m

ứ
c 

cà
i đ

ặt
 k

hô
ng

?

K
iể

m
 tr

a 
th

eo
 b

ản
g 

sa
u 

trư
ớc

 k
hi

 ti
ến

 h
àn

h 
sử

a 
ch

ữ
a 

sả
n 

ph
ẩm

.
N

ếu
 k

hô
ng

 th
ể 

gi
ải

 q
uy

ết
 v

ấn
 đ

ề 
sa

u 
kh

i đ
ã 

ki
ểm

 tr
a 

th
eo

 b
ản

g,
 h

oặ
c 

có
 tr

iệ
u 

ch
ứ

ng
 k

há
c 

vớ
i n

êu
 tr

on
g 

bả
ng

, 
liê

n 
hệ

 đ
ại

 lý
 h

oặ
c 

Tr
un

g 
tâ

m
 d

ịc
h 

vụ
 b

ảo
 h

àn
h 

củ
a 

P
an

as
on

ic
.

Tr
iệ

u 
ch

ứ
ng  

K
iể

m
 tr

a 
bộ

 p
hậ

n,
 N

gu
yê

n 
nh

ân
 &

 K
hắ

c 
ph

ục 
Tr

an
g 

tha
m

 kh
ảo

 

 

Đèn báo   Bệ ngồi

 

Âm thanh  Phun rửa  

7 20
Đ

èn
 b

áo
 n

gu
ồn

 
kh

ôn
g 

th
ể 

sá
ng

 
C

ó 
ph

ải
 đ

èn
 b

áo
 rò

 rỉ
 đ

iệ
n 

trê
n 

bộ
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
th

ân
 s

án
g?

→
Th

áo
 p

hí
ch

 c
ắm

 đ
iệ

n.
 C

ắm
 lạ

i s
au

 5
 g

iâ
y

7
 

Đ
èn

 b
áo

 n
gu

ồn
 n

hấ
p 

nh
áy

 
ng

ay
 s

au
 k

hi
 s

ản
 p

hẩ
m

 
đư

ợc
 c

ấp
 đ

iệ
n.

—
 

C
ó 

ph
ải

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n 

lắ
c 

lư
 k

hi
 c

ắm
?

10
 

 
N

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 ấ
m

 th
ấp

.
C

ó 
ph

ải
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 ấ
m

 đ
ư

ợc
 đ

ặt
 ở

 “t
ắt

”?
→

C
ài

 đ
ặt

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
nư

ớc
 th

eo
 ý

 m
uố

n.

10
 

B
ệ 

ng
ồi

 lạ
nh

.
C

ó 
ph

ải
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

bệ
 n

gồ
i đ

ư
ợc

 đ
ặt

 ở
 “t

ắt
”?

→
Đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
nh

iệ
t đ

ộ 
bệ

 n
gồ

i t
he

o 
ý 

m
uố

n.

—
 

N
gh

e 
th

ấy
 â

m
 th

an
h 

kh
i 

vò
i p

hu
n 

m
ở 

ra
.

Đ
ây

 là
 â

m
 th

an
h 

ph
át

 ra
 từ

 v
ận

 h
àn

h 
vò

i p
hu

n.
 Đ

ây
 k

hô
ng

 p
hả

i l
à 

dấ
u 

hi
ệu

 b
ị l

ỗi
.

—
 

 

8

C
ó 

ph
ải

 đ
èn

 b
áo

 c
ảm

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

 k
hô

ng
 s

án
g?

9
  

 
N

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 ấ
m

 
th

ấp
 k

hi
 s

ử
 d

ụn
g.

11 11
 

C
ảm

 g
iá

c 
hơ

i l
ạn

h 
lú

c 
m

ới
 d

ùn
g 

và
 ấ

m
 lê

n 
dầ

n 
dầ

n.

C
ó 

ph
ải

 đ
èn

 b
áo

 ti
ết

 k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
8 

gi
ờ 

sá
ng

?
→

Tr
on

g 
ch

ế 
độ

 ti
ết

 k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
8 

gi
ờ,

 b
ộ 

sư
ởi

 b
ệ 

ng
ồi

 s
ẽ 

dừ
ng

 s
ưở

i ấ
m

.

18 19

S
ản

 p
hẩ

m
 n

ày
 c

ó 
ch

ứ
c 

nă
ng

 ti
ết

 k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
th

ôn
g 

m
in

h.
 K

hi
 k

íc
h 

ho
ạt

 c
hế

 đ
ộ 

tiế
t k

iệ
m

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

th
ôn

g 
m

in
h,

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
bệ

 n
gồ

i v
à 

nư
ớc

 ấ
m

 s
ẽ 

tự
 đ

ộn
g 

gi
ảm

.
Đ

èn
 b

áo
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 v
à 

nh
iệ

t đ
ộ 

bệ
 n

gồ
i s

ẽ 
th

ay
 đ

ổi
 

ch
ỉ b

áo
 tư

ơn
g 

ứ
ng

. [
Tr

an
g 

11
]

V
í d

ụ,
 k

hi
 n

gư
ời

 d
ùn

g 
cà

i đ
ặt

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
bệ

 n
gồ

i v
à 

nư
ớc

 ở
 

“c
ao

” c
ùn

g 
lú

c,
 c

hỉ
 b

áo
 s

ẽ 
th

ay
 đ

ổi
 c

ho
 c

hế
 đ

ộ 
tiế

t k
iệ

m
 

nă
ng

 lư
ợn

g 
th

ôn
g 

m
in

h 
nh

ư
 d

ư
ới

 đ
ây

.

K
hi

 k
hô

ng
 s

ử
 d

ụn
g 

từ
 2

-1
0 

ng
ày

, n
hi

ệt
 đ

ộ 
nư

ớc
 ấ

m
 v

à 
bệ

 
ng

ồi
 s

ẽ 
đư

ợc
 tự

 đ
ộn

g 
cà

i đ
ặt

 ở
 “t

hấ
p”

. C
ác

 đ
èn

 b
áo

 s
ẽ 

hi
ển

 th
ị “

th
ấp

”.

K
hi

 k
hô

ng
 s

ử
 d

ụn
g 

trê
n 

10
 n

gà
y,

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
nư

ớc
 ấ

m
 s

ẽ 
du

y 
trì

 ở
 m

ứ
c 

“th
ấp

” v
à 

đè
n 

bá
o 

sẽ
 h

iể
n 

th
ị “

th
ấp

”. 
N

hi
ệt

 đ
ộ 

bệ
 

ng
ồi

 s
ẽ 

gi
ảm

 x
uố

ng
 m

ứ
c 

“th
ấp

” h
oặ

c 
th

ấp
 h

ơn
 v

à 
đè

n 
bá

o 
sẽ

 n
hấ

p 
nh

áy
 “t

hấ
p”

 2
 g

iâ
y 

và
 tắ

t 0
,5

 g
iâ

y.

→
S

au
 1

 p
hú

t v
ệ 

si
nh

 v
òi

 p
hu

n,
 n

ư
ớc

 ấ
m

 tr
on

g 
ké

t 
nư

ớc
 s

ẽ 
cạ

n 
ki

ệt
. L

úc
 n

ày
, n

ếu
 n

ga
y 

lậ
p 

tứ
c 

sử
 

dụ
ng

 c
hứ

c 
nă

ng
 p

hu
n 

rử
a,

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
nư

ớc
 p

hu
n 

rử
a 

sẽ
 b

ằn
g 

vớ
i n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 m
áy

. N
ếu

 đ
ã 

cà
i 

đặ
t n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 ấ
m

, n
hi

ệt
 đ

ộ 
nư

ớc
 th

ự
c 

tế
 c

ó 
th

ể 
th

ấp
 h

ơn
 m

ứ
c 

cà
i đ

ặt
. (

V
ui

 lò
ng

 đ
ợi

 c
ho

 tớ
i 

kh
i n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 ấ
m

 tr
on

g 
ké

t n
ư

ớc
 tă

ng
 tớ

i 
m

ứ
c 

cà
i đ

ặt
.)

Đ
èn

 b
áo

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
nư

ớc
 

nh
ấp

 n
há

y
“C

ao
”, 

“T
ru

ng
 b

ìn
h”

 v
à

“T
hấ

p”
 c

ùn
g 

lú
c.

Đ
èn

 b
áo

 n
gu

ồn
, t

iế
t k

iệ
m

 
nă

ng
 lư

ợn
g 

8 
gi

ờ 
và

 đ
èn

 
bá

o 
nư

ớc
 “t

ru
ng

 b
ìn

h”
 

nh
ấp

 n
há

y 
cù

ng
 lú

c.

K
hi

 th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n,

 
có

 th
ể 

ng
he

 th
ấy

 ti
ến

g 
“c

ác
h”

 p
há

t r
a 

từ
 th

ân
.

K
hi

 c
ó 

ng
ư

ời
 n

gồ
i t

rê
n 

bệ
, s

ản
 p

hẩ
m

 k
hô

ng
 th

ể 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

bằ
ng

 c
ác

h 
ấn

 
cá

c 
nú

t t
rê

n 
bộ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

th
ân

, b
ao

 g
ồm

 
ph

un
 rử

a 
ph

ía
 s

au
 v

à 
ph

un
 rử

a 
ph

ía
 tr

ư
ớc

.

Nước ấm

Đ
iề

u 
nà

y 
ch

o 
bi

ết
 k

ét
 n

ư
ớc

 ấ
m

 đ
an

g 
kh

ôn
g 

ho
ạt

 đ
ộn

g.
 L

úc
 n

ày
, đ

ảm
 

bả
o 

va
n 

nư
ớc

 c
hí

nh
 v

à 
va

n 
cấ

p 
nư

ớc
 m

ở.
 S

au
 đ

ó,
 k

iể
m

 tr
a 

th
eo

 c
ác

 
bư

ớc
 m

ô 
tả

 tr
on

g 
ph

ần
 “S

ử
 d

ụn
g 

sa
u 

m
ột

 th
ời

 g
ia

n”

K
hi

 s
ản

 p
hẩ

m
 th

ự
c 

hi
ện

 tự
 c

hẩ
n 

đo
án

, đ
èn

 b
áo

 s
ẽ 

nh
ấp

 n
há

y 
tro

ng
 

10
 g

iâ
y 

và
 g

iữ
 s

án
g.

 Đ
ây

 k
hô

ng
 p

hả
i l

à 
dấ

u 
hi

ệu
 b

ị l
ỗi

.

→
Th

áo
 p

hí
ch

 c
ắm

 đ
iệ

n.
 C

ắm
 lạ

i n
ha

nh
 s

au
 5

 g
iâ

y
K

hi
 c

ác
 đ

èn
 b

áo
 v

ẫn
 n

hấ
p 

nh
áy

 s
au

 k
hi

 đ
ã 

th
áo

 v
à 

cắ
m

 p
hí

ch
 c

ắm
 

và
i l

ần
, l

iê
n 

hệ
 đ

ại
 lý

 b
án

 h
àn

g 
ho

ặc
 T

ru
ng

 tâ
m

 d
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 h
àn

h 
củ

a 
P

an
as

on
ic

.

D
un

g 
tíc

h 
ké

t n
ư

ớc
 ấ

m
 c

ủa
 th

ân
 là

 k
ho

ản
g 

0,
6 

L.
 N

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 ấ
m

 s
ẽ 

th
ấp

 k
hi

 p
hu

n 
rử

a 
liê

n 
tụ

c.
→

D
ừ

ng
 p

hu
n 

rử
a.

 Đ
ợi

 k
ho

ản
g 

5-
7 

ph
út

 c
ho

 tớ
i k

hi
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 tă
ng

 
lê

n.
 (T

ùy
 v

ào
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 m
áy

.)

N
hi

ệt
 đ

ộ 
bệ

 n
gồ

i s
ẽ 

gi
ảm

 k
hi

 ở
 c

hế
 đ

ộ 
tiế

t k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
th

ôn
g 

m
in

h

Đ
ây

 là
 â

m
 th

an
h 

ph
át

 ra
 k

hi
 n

gắ
t k

ết
 n

ối
 rơ

 le
 tí

ch
 h

ợp
. 

Đ
ây

 k
hô

ng
 p

hả
i l

à 
dấ

u 
hi

ệu
 b

ị l
ỗi

.

(N
ếu

 đ
èn

 b
áo

 tắ
t, 

cô
ng

 tắ
c 

cả
m

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

 k
hô

ng
 đ

ư
ợc

 k
íc

h 
ho

ạt
. Đ

ó 
là

 lý
 d

o 
ch

ứ
c 

nă
ng

 p
hu

n 
rử

a 
kh

ôn
g 

th
ể 

kí
ch

 h
oạ

t.)
→

N
gồ

i v
ào

 g
iữ

a 
bệ

.
→

N
ếu

 k
hô

ng
 th

ể 
bậ

t c
ôn

g 
tắ

c 
cả

m
 b

iế
n 

ph
át

 h
iệ

n 
ng

ồi
 n

ga
y 

cả
 k

hi
 

ng
ư

ời
 d

ùn
g 

đã
 n

gồ
i v

ào
 g

iữ
a 

bệ
, ấ

n 
nú

t c
ảm

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

. 
Tr

on
g 

vò
ng

 3
0 

gi
ây

, ấ
n 

nú
t p

hu
n 

rử
a 

ph
ía

 s
au

 v
à 

ph
un

 rử
a 

ph
ía

 tr
ư

ớc
 

để
 th

ự
c 

hi
ện

 p
hu

n 
rử

a.



-21-

X
ác

 đ
ịn

h 
lỗ

i

Nội dung khác

—7

10 11

8 9

N
gu

yê
n 

nh
ân

 k
hô

ng
 th

ể 
lắ

p 
lạ

i l
à 

vì
 tấ

m
 g

ắn
 th

ân
 b

ị u
ốn

 c
on

g 
do

 b
ề 

m
ặt

 
bồ

n 
cầ

u 
kh

ôn
g 

bằ
ng

 p
hẳ

ng
.

→
N

ếu
 tấ

m
 g

ắn
 th

ân
 c

on
g,

 n
ới

 n
hẹ

 b
u 

lô
ng

 tr
ên

. K
hô

ng
 n

ới
 q

uá
 lỏ

ng
 b

u 
   

 lô
ng

 tr
ên

 v
ì c

ó 
th

ể 
gâ

y 
lu

ng
 la

y.
 S

au
 k

hi
 tấ

m
 g

ắn
 th

ân
 th

ẳn
g,

 lắ
p 

lạ
i t

hâ
n.

Lú
c 

bắ
t đ

ầu
 v

à 
kế

t t
hú

c 
m

ỗi
 lầ

n 
dù

ng
, n

ư
ớc

 đ
ể 

vệ
 s

in
h 

vò
i p

hu
n 

sẽ
 c

hả
y 

và
o 

bồ
n 

cầ
u.

 Đ
ây

 k
hô

ng
 p

hả
i l

à 
dấ

u 
hi

ệu
 b

ị l
ỗi

.

Đ
iề

u 
nà

y 
có

 th
ể 

do
 b

u 
lô

ng
 g

ắn
 lỏ

ng
. S

iế
t c

hặ
t.

S
ản

 p
hẩ

m
 n

ày
 đ

ư
ợc

 th
iế

t k
ế 

th
eo

 c
ấu

 tr
úc

 c
ó 

th
ể 

th
áo

 rờ
i c

ho
 p

hé
p 

th
áo

 
ra

 k
hỏ

i b
ồn

 c
ầu

 n
ên

 th
ỉn

h 
th

oả
ng

 c
ó 

cả
m

 g
iá

c 
lu

ng
 la

y 
nh

ẹ 
dù

 đ
ã 

si
ết

 
ch

ặt
 s

ản
 p

hẩ
m

. Đ
ây

 k
hô

ng
 p

hả
i l

à 
dấ

u 
hi

ệu
 b

ị l
ỗi

H
ướ

ng
 

dẫ
n 

lắ
p 

đặ
t

N
ư

ớc
 c

hả
y 

và
o 

bồ
n 

cầ
u 

từ
 d

ư
ới

 th
ân

 k
hi

 c
ó 

ho
ặc

 
kh

ôn
g 

có
 n

gư
ời

 n
gồ

i 
trê

n 
bệ

.

K
hi

 c
ó 

ng
ư

ời
 n

gồ
i t

rê
n 

bệ
, c

ó 
cả

m
 g

iá
c 

lu
ng

 la
y.

K
hô

ng
 th

ể 
lắ

p 
lạ

i t
hâ

n 
đã

 th
áo

.

K
hi

 g
ặp

 c
ác

 tr
ư

ờn
g 

hợ
p 

dư
ới

 đ
ây

, l
iê

n 
hệ

 đ
ại

 lý
 h

oặ
c 

Tr
un

g 
tâ

m
 d

ịc
h 

vụ
 b

ảo
 h

àn
h 

củ
a 

P
an

as
on

ic
.

K
hi

 c
ắm

 lạ
i p

hí
ch

 đ
iệ

n,
 đ

èn
 b

áo
 n

gu
ồn

, r
ò 

rỉ 
đi

ện
, t

iế
t k

iệ
m

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

8 
gi

ờ,
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

bệ
 n

gồ
i v

à 
nh

iệ
t đ

ộ 
nư

ớc
 v

ẫn
 

nh
ấp

 n
há

y.
 (T

há
o 

ph
íc

h 
cắ

m
 đ

iệ
n.

)
K

hi
 c

ắm
 lạ

i p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n,

 đ
èn

 b
áo

 n
gu

ồn
 v

ẫn
 k

hô
ng

 s
án

g.
K

hi
 th

ấy
 k

hó
i h

oặ
c 

ph
át

 ra
 â

m
 th

an
h 

lạ
. (

Th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

)

K
hi

 g
ặp

 c
ác

 tr
ư

ờn
g 

hợ
p 

dư
ới

 đ
ây

, c
ác

 c
ài

 đ
ặt

 đ
ã 

cấ
u 

hì
nh

 s
ẽ 

bị
 x

óa
. C

ần
 c

ấu
 h

ìn
h 

cá
c 

cà
i đ

ặt
.

K
hi

 th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
K

hi
 ấ

n 
nú

t k
iể

m
 tr

a 
rò

 rỉ
 đ

iệ
n

K
hi

 m
ất

 đ
iệ

n 
tro

ng
 k

ho
ản

g 
1 

gi
ây

 h
oặ

c 
lâ

u 
hơ

n

C
hứ

c 
nă

ng
 c

ần
 c

ấu
 h

ìn
h 

lạ
i

Tr
ư

ờn
g 

hợ
p

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 

Ti
ết

 k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
8 

gi
ờ

Tr
an

g 
th

am
 k

hả
o

Tr
iệ

u 
ch

ứ
ng

K
iể

m
 tr

a 
bộ

 p
hậ

n,
 N

gu
yê

n 
nh

ân
 &

 K
hắ

c 
ph

ục
Tr

an
g 

tha
m

 kh
ảo

　
　
　

D
L-

E
H

10
V

G

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ 

th
uậ

t
M

ục
M

od
el

D
L-

E
H

10
V

G

C
ấp

 n
ư

ớc
C

ấp
 tr

ự
c 

tiế
p 

từ
 ố

ng
 n

ư
ớc

Đ
iệ

n 
áp

 đ
ịn

h 
m

ứ
c

Tầ
n 

số
 đ

ịn
h 

m
ứ

c
50

 H
z

22
0 

V

C
ôn

g 
su

ất
 đ

iệ
n 

đị
nh

 m
ứ

c*
1

46
3 

W

B
ệ 

ng
ồi

N
hi

ệt
 đ

ộ 
bề

 m
ặt

 k
hi

 c
ó 

ng
ư

ời
 n

gồ
i

“T
ắt

” N
hi

ệt
 đ

ộ 
m

ôi
 tr

ư
ờn

g 
xu

ng
 q

ua
nh

. 3
 v

ị t
rí:

 “T
hấ

p”
 x

ấp
 x

ỉ 3
40 C

, 
“T

ru
ng

 b
ìn

h”
 x

ấp
 x

ỉ 3
80 C

 v
à 

“C
ao

” x
ấp

 x
ỉ 4

00 C

Th
iế

t b
ị a

n 
to

àn
C

ầu
 c

hì
 n

hi
ệt

, b
ộ 

hạ
n 

ch
ế 

nh
iệ

t

Th
iế

t b
ị 

ph
un

 rử
a

Tố
c 

độ
 c

hả
y 

tố
i đ

a
R

ử
a 

sa
u:

 0
,6

5 
L/

ph
út

 
R

ử
a 

trư
ớc

: 0
,6

5 
L/

ph
út

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

dò
ng

 c
hả

y
3 

vị
 tr

í

N
hi

ệt
 đ

ộ 
nư

ớc
 ti

êu
 

ch
uẩ

n
“T

ắt
” N

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 m
áy

. 3
 v

ị t
rí:

“T
hấ

p”
 x

ấp
 x

ỉ 3
70 C

, 
“T

ru
ng

 b
ìn

h”
 x

ấp
 x

ỉ 3
8,

50 C
 v

à 
“C

ao
” x

ấp
 x

ỉ 4
00 C

P
hư

ơn
g 

th
ứ

c 
sư

ởi
 ấ

m
Lư

u 
gi

ữ
 n

hi
ệt

Th
ể 

tíc
h 

ké
t n

ư
ớc

 ấ
m

0.
6 

L

Th
iế

t b
ị a

n 
to

àn
C

ầu
 c

hì
 n

hi
ệt

, b
ộ 

hạ
n 

ch
ế 

nh
iệ

t

Th
iế

t b
ị a

n 
to

àn
 k

há
c

Th
iế

t b
ị c

hố
ng

 rò
 rỉ

 đ
iệ

n 
(tí

ch
 h

ợp
), 

cô
ng

 tắ
c 

cả
m

 b
iế

n 
ph

át
 h

iệ
n 

ng
ồi

 (t
íc

h 
hợ

p)
, t

hi
ết

 b
ị 

ch
ốn

g 
trà

o 
ng

ư
ợc

 (t
íc

h 
hợ

p)

Ph
ạm

 vi
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

áp
 su

ất
 n

ướ
c*

2
49

 - 
73

5 
kP

a｛
 0

,5
- 7

,5
 k

gf
/c

m
2  ｝

Ph
ạm

 vi
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

nh
iệt

 đ
ộ 

nư
ớc

0 
- 3

50 C
 (đ

ầu
 v

ào
)  

 0
 - 

40
0 C

 (m
ôi

 tr
ư

ờn
g 

xu
ng

 q
ua

nh
)

K
íc

h 
th

ư
ớc

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 (D

 x
 R

 x
 C

)
51

5 
m

m
 ×

  4
74

 m
m

 ×
 1

59
 m

m

Tr
ọn

g 
lư

ợn
g 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
(tr

ọn
g 

lư
ợn

g 
tịn

h)
3,

6 
kg

*1
: T

ổn
g 

cô
ng

 s
uấ

t t
iê

u 
th

ụ 
đư

ợc
 đ

o 
ở 

nh
iệ

t đ
ộ 

m
ôi

 tr
ư

ờn
g 

xu
ng

 q
ua

nh
 2

0±
5 

0 C
.

*2
: V

ận
 h

àn
h 

ph
un

 rử
a 

có
 th

ể 
ké

m
 h

iệ
u 

qu
ả 

kh
i á

p 
su

ất
 n

ư
ớc

 k
hô

ng
 n

ằm
 tr

on
g 

ph
ạm

 v
i q

uy
 đ

ịn
h.

   
  P

hạ
m

 v
i k

iể
m

 s
oá

t á
p 

lự
c 

nư
ớc

 c
ó 

th
ể 

bị
 h

ạn
 c

hế
 k

hi
 á

p 
lự

c 
nư

ớc
 ≧

 1
47

kP
a.

N
hắ

c 
nh

ở
Đ

ảm
 b

ảo
 k

iể
m

 tr
a 

và
 b

ảo
 d

ư
ỡn

g 
nắ

p 
bồ

n 
cầ

u 
đi

ện
 tử

 th
ư

ờn
g 

xu
yê

n!

D
ừ

ng
 s

ử
 d

ụn
g 

sả
n 

ph
ẩm

Tì
nh

 h
ìn

h

Đ
ể 

trá
nh

 h
ư

 h
ỏn

g 
ho

ặc
 ta

i n
ạn

, t
há

o 
ph

íc
h 

đi
ện

. 
Đ

ón
g 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

. Đ
ảm

 b
ảo

 li
ên

 h
ệ 

đạ
i l

ý 
ho

ặc
 

Tr
un

g 
tâ

m
 d

ịc
h 

vụ
 b

ảo
 h

àn
h 

củ
a 

P
an

as
on

ic
 đ

ể 
đư

ợc
 k

iể
m

 tr
a.

●N
ư

ớc
 y

ếu
 (t

ại
 p

hầ
n 

nố
i ố

ng
 h

oặ
c 

bê
n 

tro
ng

 th
ân

)
●N

ắp
 b

ồn
 c

ầu
 đ

iệ
n 

tử
 h

oặ
c 

bệ
 n

gồ
i n

ứt
 v

ỡ 
ho

ặc
 h

ư 
hỏ

ng
●C

ó 
m

ùi
 lạ

 h
oặ

c 
m

ùi
 k

hé
t 

●K
hi

 k
éo

 d
ây

 đ
iệ

n,
 n

gu
ồn

 đ
iệ

n 
cấ

p 
đứ

t q
uã

ng
 

●P
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n 

ho
ặc

 d
ây

 đ
iệ

n 
nó

ng
 lê

n 
bấ

t t
hư

ờn
g

●L
ỗi

 h
oặ

c 
hư

 h
ỏn

g 
kh

ác

Lư
u 

ý
N

hớ
 đ

iề
n

th
ôn

g 
tin

N
gà

y 
m

ua
 

N
ăm

 
 

Th
án

g 
 

 
N

gà
y 

M
od

el

Đ
ại

 lý

●N
ắp

 b
ồn

 c
ầu

 đ
iệ

n 
tử

 h
oặ

c 
bộ

 đ
iề

u 
kh

iể
n 

nó
ng

  b
ất

 th
ư

ờn
g



H
ư

ớn
g 

D
ẫn

 L
ắp

 Đ
ặt

 
N

ắp
 B

ồn
 C

ầu
 Đ

iệ
n 

Tử
 (T

hi
ết

 b
ị d

ân
 d

ụn
g)

M
od

el
D

L-
E

H
10

V
G

C
S

04
20

-0
X

uấ
t b

ản
 th

án
g 

4 
nă

m
 2

02
0

86 8 10 11910 16 6

Tr
iệ

u 
ch

ứ
ng

C
hú

 ý
 s

au
 k

hi
 lắ

p 
đặ

t

Tắ
c 

bộ
 lọ

c 
nư

ớc

M
ở 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

. C
ắm

 lạ
i 

ph
íc

h 
cắ

m
. V

ận
 h

àn
h 

lạ
i.

D
ùn

g 
bà

n 
ch

ải
 

vệ
 s

in
h 

m
àn

g 
lọ

c 

M
ở 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

S
iế

t c
hặ

t đ
ai

 ố
c

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

vị
 tr

í c
ác

 g
io

ăn
g

S
iế

t c
hặ

t l
ại

La
u 

sạ
ch

 b
ụi

 tr
ên

 g
io

ăn
g

Th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

 
C

ắm
 lạ

i s
au

 5
 g

iâ
y

Đ
ợi

 c
ho

 tớ
i k

hi
 k

ét
 n

ư
ớc

 b
ồn

 
cầ

u 
bơ

m
 n

ư
ớc

 x
on

g
  M

ở 
hế

t v
an

 n
ướ

c

Đ
ai

 ố
c 

vò
m

 lỏ
ng

 lẻ
o

Gi
oă

ng
 ho

ặc
 cá

c b
ộ p

hậ
n k

há
c x

ê d
ịch

K
hó

a 
cà

i c
hư

a 
si

ết
 c

hặ
t

Tr
on

g 
kh

i x
ả,

 n
ư

ớc
 c

hả
y 

ra
 b

ên
 c

ạn
h 

vò
i l

à 
để

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

áp
 lự

c 
nư

ớc
. 

Đ
ây

 k
hô

ng
 p

hả
i l

à 
dấ

u 
hi

ệu
 b

ị l
ỗi

.

Va
n 

nư
ớc

 c
hí

nh
 k

hô
ng

 m
ở 

hế
t

Va
n 

cấ
p 

nư
ớc

 k
hô

ng
 m

ở

K
ét

 n
ư

ớc
 b

ồn
 c

ầu
 đ

an
g 

bơ
m

 
nư

ớc
 k

hi
ến

 á
p 

su
ất

 n
ư

ớc
 th

ấp

G
io

ăn
g 

trê
n

đầ
u 

trư
ớc

 ố
ng

 
dí

nh
 b

ụi
 b

ẩn

Ấ
n 

nú
t k

iể
m

 tr
a 

rò
 rỉ

 đ
iệ

n 
tử

 
ho

ặc
 rò

 rỉ
 đ

iệ
n 

(Đ
èn

 b
áo

 rò
 rỉ

 
đi

ện
 tử

 tr
ên

 th
ân

 s
án

g)

Tr
an

g 
th

am
 kh

ảo
 

N
gu

yê
n 

nh
ân

 v
à 

cá
ch

 k
hắ

c 
ph

ục

V
an

 c
ấp

 n
ư

ớc
 k

hô
ng

 m
ở

C
ắm

 p
hí

ch
 c

ắm
 tr

ư
ớc

 k
hi

 v
an

 
cấ

p 
nư

ớc
 m

ở

P
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n 

lắ
c 

lư
 k

hi
 c

ắm
 h

oặ
c 

th
áo

?
→

Th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

 C
ắm

 lạ
i s

au
 5

 g
iâ

y.
K

hi
 c

ác
 đ

èn
 b

áo
 v

ẫn
 n

hấ
p 

nh
áy

 s
au

 k
hi

 đ
ã 

th
áo

 v
à 

cắ
m

 p
hí

ch
 c

ắm
 v

ài
 

lầ
n,

 li
ên

 h
ệ 

đạ
i l

ý 
bá

n 
hà

ng
 h

oặ
c 

tru
ng

 tâ
m

 d
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 h
àn

h 
củ

a
P

an
as

on
ic

.

K
hi

 k
hô

ng
 s

ử
 d

ụn
g 

sả
n 

ph
ẩm

 tr
ên

 1
 tu

ần
, x

ả 
hế

t n
ư

ớc
. (

Th
am

 k
hả

o 
“K

hi
 k

hô
ng

 s
ử

 d
ụn

g 
tro

ng
 th

ời
 g

ia
n 

dà
i” 

tro
ng

 s
ác

h 
H

ư
ớn

g 
dẫ

n 
sử

 d
ụn

g.
)

G
io

ăn
g

M
àn

g 
lọ

c

Sá
ch

 hư
ớn

g 
dẫ

n s
ử

dụ
ng

1 2 3 4

Tr
an

g
N

ội
 d

un
g

V
ận

 h
àn

h 
th

ử
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
10

iốuc gnarT ................................... iỗl ar yảx ih
K

Đ
ọc

 k
ỹ 

sá
ch

 H
ư

ớn
g 

dẫ
n 

lắ
p 

đặ
t t

rư
ớc

 k
hi

 ti
ến

 h
àn

h 
để

 đ
ảm

 b
ảo

 lắ
p 

sả
n 

ph
ẩm

 đ
ún

g 
cá

ch
 v

à 
an

 to
àn

. 
Đ

ảm
 b

ảo
 đ

ọc
 “L

ư
u 

ý 
về

 a
n 

to
àn

” ở
 tr

an
g 

2 
trư

ớc
 k

hi
 lắ

p 
đặ

t.
● 

C
hú

ng
 tô

i k
hô

ng
 c

hị
u 

trá
ch

 n
hi

ệm
 c

ho
 b

ất
 k

ỳ 
ta

i n
ạn

 h
oặ

c 
hỏ

ng
 h

óc
 n

ào
 p

há
t s

in
h 

do
 lắ

p 
đặ

t k
há

c 
vớ

i m
ô 

tả
 

   
tro

ng
 s

ác
h 

H
ư

ớn
g 

dẫ
n 

lắ
p 

đặ
t h

oặ
c 

sử
 d

ụn
g 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n 

kh
ôn

g 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h.

● 
S

ản
 p

hẩ
m

 th
ự

c 
tế

 c
ó 

th
ể 

kh
ác

 s
o 

vớ
i h

ìn
h 

m
in

h 
họ

a 
và

 m
ô 

tả
.

Lư
u 

ý 
về

 a
n 

to
àn

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
2

C
hú

 ý
 tr

ư
ớc

 k
hi

 lắ
p 

đặ
t .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
3

Tê
n 

bộ
 p

hậ
n 

và
 p

hụ
 k

iệ
n 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.4

C
ác

 b
ư

ớc
 lắ

p 
đặ

t .
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
6

Lắ
p 

đặ
t ố

ng
 c

ấp
 n

ư
ớc

 b
ên

 v
an

 n
há

nh
 ..

...
...

..6

Lắ
p 

đặ
t n

ắp
 b

ồn
 c

ầu
 đ

iệ
n 

tử
...

...
...

...
...

...
...

...
...

7

Lắ
p 

đặ
t ố

ng
 c

ấp
 n

ư
ớc

 b
ên

 th
ân

 ..
...

...
...

...
...

...
8

Đ
èn

 b
áo

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
nư

ớc
 n

hấ
p 

nh
áy

“H
ig

h”
, “

M
id

” v
à 

“L
ow

” c
ùn

g 
lú

c

K
hô

ng
 c

ó 
nư

ớc
 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

lư
ợn

g 
nư

ớc
 y

ếu

R
ò 

rỉ 
nư

ớc
 từ

 c
ác

 
đầ

u 
nố

i ố
ng

 c
ấp

 
nư

ớc

K
hô

ng
 th

ể 
cấ

p 
đi

ện

N
ư

ớc
 c

hả
y 

ra
 x

un
g 

qu
an

h 
vò

i

Đ
èn

 n
gu

ồn
, t

iế
t k

iệ
m

 
đi

ện
 8

 g
iờ

 v
à 

đè
n 

bá
o 

nh
iệ

t đ
ộ 

nư
ớc

 
"M

id
" t

rê
n 

th
ân

 n
hấ

p 
nh

áy
 c

ùn
g 

lú
c

K
hi

 x
ảy

 ra
 lỗ

i

A
D
L9
4
4
P
Z
W
6
C
0

 ©
 P

an
as

on
ic

 C
or

po
ra

tio
n 

20
20

ht
tp

://
w

w
w

.p
an

as
on

ic
.c

om

-22-

4 Install  
  4.1.Installation Instructions



-23-

Lư
u 

ý 
về

 a
n 

to
àn

C
hú

 ý
 tr

ư
ớc

 k
hi

 lắ
p 

đặ
t

Đ
ể 

trá
nh

 n
gu

y 
hi

ểm
 c

á 
nh

ân
 h

oặ
c 

th
iệ

t h
ại

 tà
i s

ản
, đ

ảm
 b

ảo
 tu

ân
 th

ủ 
cá

c 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

dư
ới

 đ
ây

N
gu

y 
hi

ểm
 h

oặ
c 

th
iệ

t h
ại

 g
ây

 ra
 d

o 
sử

 d
ụn

g 
sa

i c
ó 

th
ể 

đư
ợc

 p
hâ

n 
lo

ại
 th

eo
 c

ác
 m

ứ
c 

độ
 s

au
.

C
hỉ

 tì
nh

 h
uố

ng
 n

gu
y 

hi
ểm

 c
ó 

th
ể 

gâ
y 

th
ư

ơn
g 

tíc
h 

ng
hi

êm
 tr

ọn
g 

ho
ặc

 
tử

 v
on

g.

C
hỉ

 tì
nh

 h
uố

ng
 n

gu
y 

hi
ểm

 c
ó 

th
ể 

gâ
y 

tổ
n 

th
ư

ơn
g 

nh
ẹ 

ho
ặc

 v
ừ

a 
ph

ải
.

K
hô

ng
 n

ối
 b

ất
 k

ỳ 
ốn

g 
nư

ớc
 n

ào
 n

go
ài

 lo
ại

 ố
ng

 d
ùn

g 
ch

o 
nư

ớc
 m

áy
.

(N
gu

y 
cơ

 v
iê

m
 b

àn
g 

qu
an

g 
ho

ặc
 v

iê
m

 d
a)

(N
gu

y 
cơ

 rò
 rỉ

 n
ư

ớc
 d

o 
ăn

 m
òn

 h
oặ

c 
vậ

t t
hể

 lạ
 k

èm
 th

eo
)

K
hô

ng
 d

ùn
g 

cô
ng

 tắ
c 

ng
oà

i c
ấp

 đ
iệ

n 
ch

o 
sả

n 
ph

ẩm
.

(C
ó 

ng
uy

 c
ơ 

lỗ
i b

ộ 
hạ

n 
ch

ế 
nh

iệ
t)

K
hô

ng
 là

m
 h

ỏn
g 

dâ
y 

đi
ện

 v
à 

ph
íc

h 
cắ

m
.

(N
ếu

 k
hô

ng
 c

ó 
th

ể 
gâ

y 
đi

ện
 g

iậ
t h

oặ
c 

hỏ
a 

ho
ạn

.)

K
hô

ng
 đ

ư
ợc

 c
ắm

 h
oặ

c 
rú

t p
hí

ch
 c

ắm
 k

hi
 ta

y 
ư

ớt
.

(N
ếu

 k
hô

ng
, c

ó 
th

ể 
gâ

y 
ra

 đ
iệ

n 
gi

ật
.)

K
hô

ng
 đ

ặt
 b

ất
 k

ỳ 
đồ

 v
ật

 đ
an

g 
ch

áy
, b

ao
 g

ồm
 th

uố
c 

lá
, g

ần
 s

ản
 p

hẩ
m

.
(N

gu
y 

cơ
 đ

iệ
n 

gi
ật

 h
oặ

c 
hỏ

a 
ho

ạn
)

K
hô

ng
 d

ùn
g 

lự
c 

tá
c 

độ
ng

 lê
n 

ph
ần

 k
ết

 n
ối

 th
ân

, v
í d

ụ 
đá

nh
 rơ

i.
(N

ếu
 k

hô
ng

, c
ó 

th
ể 

gâ
y 

nứ
t v

ỡ 
ho

ặc
 rò

 rỉ
 n

ư
ớc

.)

Lắ
p 

ốn
g 

nư
ớc

 th
eo

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
đị

a 
ph

ư
ơn

g.
(N

ếu
 k

hô
ng

, c
ó 

th
ể 

gâ
y 

rò
 rỉ

 n
ư

ớc
.)

K
hi

 th
áo

 h
oặ

c 
lắ

p 
nắ

p 
bồ

n 
cầ

u 
đi

ện
 tử

, d
ùn

g 
cả

 h
ai

 ta
y 

gi
ữ

 p
hầ

n 
th

ân
.

(N
ếu

 d
i c

hu
yể

n 
bằ

ng
 c

ác
h 

gi
ữ

 b
ệ 

ng
ồi

 h
oặ

c 
nắ

p 
đậ

y,
 n

ắp
 b

ồn
 c

ầu
 đ

iệ
n 

tử
 c

ó 
th

ể 
rơ

i k
hỏ

i t
hâ

n 
và

 g
ây

 th
ư

ơn
g 

tíc
h.

)

N
ối

 th
ân

Đ
ảm

 b
ảo

 n
ối

 m
át

.
(N

gu
y 

cơ
 x

ảy
 ra

 đ
iệ

n 
gi

ật
 tr

on
g 

trư
ờn

g 
hợ

p 
lỗ

i v
à 

rò
 rỉ

 đ
iệ

n 
nế

u 
kh

ôn
g 

nố
i m

át
.)

→
Th

am
 k

hả
o 

ý 
ki

ến
 n

gư
ời

 c
ó 

ch
uy

ên
 m

ôn
 k

hi
 n

ối
 m

át
.

C
ắm

 c
hặ

t p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

(N
ếu

 k
hô

ng
, c

ó 
th

ể 
gâ

y 
ra

 đ
iệ

n 
gi

ật
 h

oặ
c 

hỏ
a 

ho
ạn

. K
hô

ng
 s

ử
 d

ụn
g 

ph
íc

h 
cắ

m
 h

ỏn
g 

ho
ặc

 ổ
 c

ắm
 lỏ

ng
 lẻ

o.
) 

Tu
ân

 th
ủ 

cá
c 

qu
y 

đị
nh

 đ
iệ

n 
liê

n 
qu

an
 k

hi
 th

ao
 tá

c 
trê

n 
cá

c 
m

ạc
h 

đi
ện

.
(N

ếu
 k

hô
ng

, c
ó 

th
ể 

gâ
y 

ra
 đ

iệ
n 

gi
ật

 h
oặ

c 
hỏ

a 
ho

ạn
.)

Đ
ảm

 b
ảo

 lắ
p 

đặ
t t

he
o 

cá
c 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
tro

ng
 s

ác
h 

H
ư

ớn
g 

dẫ
n 

lắ
p 

đặ
t.

(N
ếu

 k
hô

ng
, c

ó 
th

ể 
gâ

y 
ra

 rò
 rỉ

 n
ư

ớc
, đ

iệ
n 

gi
ật

 h
oặ

c 
hỏ

a 
ho

ạn
.)

Đ
ảm

 b
ảo

 s
ử

 d
ụn

g 
cá

c 
bộ

 p
hậ

n 
ch

uy
ên

 d
ụn

g 
ho

ặc
 đ

i k
èm

 k
hi

 lắ
p 

đặ
t.

(N
ếu

 k
hô

ng
, c

ó 
th

ể 
gâ

y 
ra

 rò
 rỉ

 n
ư

ớc
, đ

iệ
n 

gi
ật

 h
oặ

c 
hỏ

a 
ho

ạn
.)

Đ
ảm

 b
ảo

 tu
ân

 th
ủ 

đi
ện

 á
p 

củ
a 

ổ 
cắ

m
 v

à 
cá

c 
th

iế
t b

ị k
ết

 n
ối

. C
hỉ

 s
ử

 d
ụn

g 
ng

uồ
n 

đi
ện

 2
20

 V
 A

C
.

(N
gu

y 
cơ

 h
ỏa

 h
oạ

n 
do

 n
hi

ệt
)

D
ụn

g 
cụ

 y
êu

 c
ầu

Th
ư

ớc
 d

ây
Tu

a 
ví

t P
hi

lli
ps

C
ờ 

lê
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h
X

ô 
và

 g
iẻ

 V
ì s

ản
 p

hẩ
m

 đ
ã 

đư
ợc

 th
ử

 n
gh

iệ
m

 d
ẫn

 n
ư

ớc
, c

ó 
th

ể 
ch

ảy
 ra

 m
ột

 lư
ợn

g 
nh

ỏ 
nư

ớc
 s

ót
 lạ

i b
ên

 tr
on

g.
 

Đ
ây

 k
hô

ng
 p

hả
i l

à 
dấ

u 
hi

ệu
 b

ị l
ỗi

.
P

hạ
m

 v
i h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

áp
 s

uấ
t n

ư
ớc

 là
 4

9 
- 7

35
 k

P
a｛

0.
5 

- 7
.5

 k
gf

/c
m

2｝
.

Th
ỉn

h 
th

oả
ng

 c
ó 

hi
ện

 tư
ợn

g 
ru

ng
 lắ

c 
là

 d
o 

kh
un

g 
gắ

n 
bệ

t k
hô

ng
 ti

ếp
 x

úc
 v

ới
 b

ề 
m

ặt
 b

ồn
 c

ầu
 tù

y 
và

o 
lo

ại
 

bồ
n 

cầ
u.

Lư
u 

ý

C
hú

 ý
K

hô
ng

 c
ắm

 p
hí

ch
 tr

ư
ớc

 k
hi

 lắ
p 

ho
àn

 th
iệ

n 
th

ân
 n

ắp
 b

ồn
 c

ầu
 đ

iệ
n 

tử
. N

ếu
 k

hô
ng

, c
ó 

th
ể 

gâ
y 

ra
 h

ỏn
g 

hó
c.

K
hi

 n
ư

ớc
 c

òn
 lạ

i b
ên

 tr
on

g 
th

ân
 đ

ón
g 

bă
ng

, d
i c

hu
yể

n 
ph

ần
 th

ân
 tớ

i n
ơi

 ấ
m

. T
hự

c 
hi

ện
 lắ

p 
đặ

t s
au

 k
hi

 n
ư

ớc
 

đã
 ta

n 
bă

ng
.

Đ
ảm

 b
ảo

 s
ử

 d
ụn

g 
ốn

g 
cấ

p 
nư

ớc
 đ

i k
èm

. N
ếu

 k
hô

ng
, c

ó 
th

ể 
gâ

y 
rò

 rỉ
 n

ư
ớc

.

C
Ả

N
H

 B
Á

O

C
Ả

N
H

 B
Á

O

C
Ẩ

N
 T

H
Ậ

N

 C
Ẩ

N
 T

H
Ậ

N



-24-

Tê
n 

bộ
 p

hậ
n 

và
 p

hụ
 k

iệ
n

B
ộ 

gi
oă

ng
(G

io
ăn

g 
m

àu
 đ

en
 *

2,
 đ

i 
kè

m
 tr

on
g 

tú
i v

ới
 A

)

K
hó

a 
cà

i
(đ

i k
èm

 tr
on

g 
tú

i v
ới

 A
)

4
m

m
×1

2,
5

m
m

×1

4
m

m
×1

2,
5

m
m

×1

Ố
ng

 cấ
p 

nư
ớc

 có
 va

n 
nh

án
h 

(C
hiề

u 
dà

i: 6
50

 m
m

)

Bộ
 s

ác
h 

hư
ớn

g 
dẫ

n
(T

ha
m

 k
hả

o 
D

an
h 

sá
ch

 c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 ở
 tr

an
g 

sa
u 

để
 

bi
ết

 th
êm

 th
ôn

g 
tin

 c
hi

 ti
ết

.)

Bộ
 b

u 
lô

ng
 g

ắn
 tr

ên

Va
n 

nh
án

h

Ố
ng

 c
ấp

 n
ướ

c

Va
n 

cấ
p 

nư
ớc

N
ắp

 đ
ậy

Ph
íc

h 
cắ

m
 đ

iệ
n

Bệ
 n

gồ
i

ST
T

Tê
n 

ph
ụ 

tù
ng

Ố
ng

 c
ấp

 n
ướ

c 
có

 v
an

 n
há

nh

Bộ
 g

io
ăn

g

Kh
óa

 c
ài

Bộ
 b

u 
lô

ng
 g

ắn
 tr

ên

Lo
ại

 m
ỏn

g:
 đ

en
, d

ày
 2

,5
 m

m
 x

1 
Lo

ại
 d

ày
: đ

en
, d

ày
 4

 m
m

 x
1

Bộ
 s

ác
h 

hư
ớn

g 
dẫ

n

H
ướ

ng
 d

ẫn
 s

ử 
dụ

ng
 

H
ướ

ng
 d

ẫn
 lắ

p 
đặ

t
Th

ẻ 
xá

c 
nh

ận
 v

ị t
rí 

cổ
ng

 x
ả 

nư
ớc

Số
 

lư
ợn

g
Xá

c 
nh

ận

Đ
èn

 b
áo

 n
gu

ồn

C
ôn

g 
tắ

c 
cả

m
 b

iế
n 

ng
ồi

 (t
íc

h 
hợ

p)

[V
ị t

rí 
lắ

p 
đặ

t g
io

ăn
g]

[P
hụ

 k
iệ

n]
 K

iể
m

 tr
a 

xe
m

 c
ó 

th
iế

u 
ho

ặc
 m

ất
 b

ộ 
ph

ận
 n

ào
 k

hô
ng

.

N
út

 k
iể

m
 tr

a 
rò

 
rỉ 

đi
ện

Đ
ộ 

dà
y 

gi
oă

ng
 p

hù
 h

ợp
 v

ới
 

sả
n 

ph
ẩm

 th
ực

 tế
.

11 1 11

(đ
i k

èm
 tr

on
g 

tú
i v

ới
 A

)

(đ
i k

èm
 tr

on
g 

tú
i v

ới
 A

)

Kh
ôn

g 
sử

 d
ụn

g 
bă

ng
 d

ín
h 

kh
i n

ối
 v

an
 n

há
nh

.

(C
ó 

ng
uy

 c
ơ 

rò
 rỉ

 n
ướ

c 
do

 k
ẹt

 b
ăn

g 
dí

nh
 tr

ên
 g

io
ăn

g)

Đ
ảm

 b
ảo

 s
ử 

dụ
ng

 g
io

ăn
g 

và
 k

hó
a 

cà
i đ

i k
èm

(N
gu

y 
cơ

 rò
 rỉ

 n
ướ

c 
ng

hi
êm

 tr
ọn

g 
nế

u 
bỏ

 q
ua

 c
ác

 p
hầ

n 
nà

y 
ho

ặc
 

nố
i c

ác
 b

ộ 
ph

ận
 k

há
c 

kh
i l

ắp
 đ

ặt
)

CẢ
NH

 B
ÁO



-25-

C
ác

 b
ư

ớc
 lắ

p 
đặ

t

Lắ
p 

đặ
t ố

ng
 c

ấp
 n

ư
ớc

 b
ên

 
va

n 
nh

án
h

Lắ
p 

đặ
t n

ắp
 b

ồn
 c

ầu
 đ

iệ
n 

tử

1
2

3

Lắ
p 

đặ
t ố

ng
 c

ấp
 n

ư
ớc

 b
ên

 
va

n 
nh

án
h

Tr
an

g 
6

Lắ
p 

th
ân

 n
ắp

 b
ồn

 c
ầu

 đ
iệ

n 
tử

Tr
an

g 
7

Lắ
p 

đặ
t ố

ng
 c

ấp
 n

ư
ớc

 b
ên

 th
ân

Tr
an

g 
8

Tr
an

g 
10

V
ận

 h
àn

h 
th

ử

Đ
ón

g 
va

n 
cấ

p 
nư

ớc
 v

à 
th

áo
 ố

ng
 

cấ
p 

nư
ớc

.

G
ắn

 v
an

 n
há

nh
 tr

ên
 ố

ng
 c

ấp
 n

ư
ớc

 
và

o 
va

n 
cấ

p 
nư

ớc
.

Lắ
p 

lạ
i ố

ng
 c

ấp
 n

ư
ớc

.

Ố
ng

 c
ấp

 
nư

ớc

Th
áo

Đ
ón

g

S
ử

 d
ụn

g 
cờ

 lê
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
ho

ặc
 

kì
m

 đ
ể 

si
ết

 c
hặ

t v
ị t

rí 
nà

y

D
ùn

g 
cờ

 lê
 

si
ết

 c
ùn

g 
lú

c
Đ

ai
 ố

c 
vò

m
 

th
ẳn

g 
vớ

i v
an

N
ối

 v
an

 
nh

án
h

Đ
ai

 ố
c 

vò
m

Ố
ng

 c
ấp

 n
ư

ớc

S
iế

t t
ừ

 p
hí

a 
đá

y 
bằ

ng
 c

ờ 
lê

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

S
iế

t c
hă

t

Va
n 

cấ
p 

nư
ớc

C
ác

 b
ộ 

ph
ận

 tr
on

g 
hì

nh
 m

in
h 

họ
a 

   
  l

à 
bộ

 p
hậ

n 
nê

u 
tro

ng
 tr

an
g 

4

Ố
ng

 c
ấp

 n
ư

ớc

K
ét

 n
ư

ớc
 

củ
a 

bồ
n 

cầ
u

Va
n 

cấ
p 

nư
ớc

G
io

ăn
g

(Đ
en

, d
ày

 2
,5

 m
m

)

G
io

ăn
g

(Đ
en

, d
ày

 4
 m

m
)

Va
n 

cấ
p 

nư
ớc

K
hô

ng
 d

ùn
g 

dụ
ng

 c
ụ 

để
 s

iế
t b

ất
 k

ỳ 
bộ

 p
hậ

n 
nà

o 
ng

oà
i p

hầ
n 

qu
y 

đị
nh

 đ
ể 

trá
nh

 h
ư

 h
ỏn

g 
gâ

y 
rò

 
rỉ 

nư
ớc

. 
K

hô
ng

 là
m

 tr
ầy

 x
ư

ớc
 m

ối
 n

ối
 v

an
 n

há
nh

 đ
ể 

trá
nh

 
rò

 rỉ
 n

ư
ớc

.
K

hô
ng

 d
ùn

g 
ta

y 
gi

ữ
 ố

ng
 c

ấp
 n

ư
ớc

 đ
ể 

trá
nh

 
th

ư
ơn

g 
tíc

h 
kh

i v
ặn

 đ
ai

 ố
c 

vò
m

.

Lư
u 

ý

Th
áo

 n
ắp

 b
ệt

 c
ũ.

Lắ
p 

tấ
m

 g
ắn

 th
ân

.
Lắ

p 
th

ân
.

1.
 N

ới
 lỏ

ng
 b

u 
lô

ng
 v

à 
th

áo
 đ

ai
 ố

c.
 (H

ìn
h 

1)

D
ùn

g 
th

ư
ớc

 đ
o 

ch
iề

u 
dà

i A
. (

H
ìn

h 
3)

 
C

ăn
 c

hỉ
nh

 v
ạc

h 
gi

ữ
a 

củ
a 

bu
 lô

ng
 g

ắn
 tr

ên
 v

ới
 

đư
ờn

g 
tỷ

 lệ
 th

am
 c

hi
ếu

 k
hớ

p 
A 

trê
n 

tấ
m

 g
ắn

 th
ân

 
để

 đ
ịn

h 
vị

 b
an

 đ
ầu

. (
H

ìn
h 

4)

Th
ự

c 
hi

ện
 q

uy
 tr

ìn
h 

th
áo

 th
eo

 h
ư

ớn
g 

dẫ
n 

đi
 k

èm
 b

ồn
 c

ầu
.

Th
áo

 tấ
m

 g
ắn

 th
ân

.

490

440

490

440

1 3
4

K
hi

 p
hầ

n 
sa

u 
nắ

p 
đậ

y 
tiế

p 
xú

c 
vớ

i k
ét

 n
ư

ớc
 c

ủa
 b

ồn
 

cầ
u,

 h
oặ

c 
bệ

 n
gồ

i đ
ã 

nâ
ng

 rơ
i x

uố
ng

 d
ễ 

dà
ng

. 
　

D
i c

hu
yể

n 
nh

ẹ 
tấ

m
 g

ắn
 th

ân
 v

ề 
ph

ía
 tr

ư
ớc

 v
à 

si
ết

 
ch

ặt
 lạ

i. 
Lắ

p 
lạ

i t
hâ

n.

A

49
0

44
0

49
0

44
0

49
0

44
0

49
0

44
0

2

49
0

44
0

V
í d

ụ B
u 

lô
ng

B
u 

lô
ng

P
hầ

n 
nh

ô 
ra

G
ắn

 b
ệ 

trư
ớc

K
ho

an
g 

vò
i p

hu
n

P
hầ

n 
nh

ô 
ra

V
ạc

h 
gi

ữ
a

S
iế

t c
hặ

t

(V
í d

ụ:
A
＝

49
0 

m
m

)

Đ
ai

 ố
c

Th
áo

Lỗ
 g

ắn
 b

ồn
 c

ầu
 

B
u 

lô
ng

 g
ắn

 tr
ên

Tấ
m

 g
ắn

 k
im

 
lo

ại

N
ới

 lỏ
ng

H
ìn

h 
1

H
ìn

h 
2

H
ìn

h 
4

H
ìn

h 
5

H
ìn

h 
3

V
ặn

 v
ít

N
út

 th
áo

 / 
lắ

p 
th

ân

B
ệ 

ng
ồi

 

K
hô

ng
 ấ

n 
kh

oa
ng

 v
òi

 p
hu

n.
 

(N
ếu

 k
hô

ng
, v

òi
 p

hu
n 

có
 th

ể 
tắ

c.
)

C
ó 

th
ể 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 lắ

p 
đặ

t c
ác

 b
u 

lô
ng

 tấ
m

 
gắ

n 
th

ân
 từ

 1
30

 - 
21

5 
m

m
.

K
hô

ng
 đ

ặt
 k

ho
an

g 
vò

i p
hu

n 
ở 

m
ặt

 d
ư

ới
 th

ân
 tr

ên
 b

ề 
m

ặt
 

bồ
n 

cầ
u.

Đ
ảm

 b
ảo

 p
hầ

n 
gắ

n 
bệ

 tr
ư

ớc
 

đặ
t t

rê
n 

bề
 m

ặt
 b

ồn
 c

ầu

Đ
ể 

lắ
p 

đặ
t đ

ún
g 

cá
ch

, đ
ảm

 b
ảo

 s
ử

 
dụ

ng
 tấ

m
 g

ắn
 th

ân
 đ

i k
èm

 s
ản

 
ph

ẩm
.

2.
 L

ắp
 tấ

m
 g

ắn
 k

im
 lo

ại
 v

ới
 b

u 
lô

ng
 g

ắn
 tr

ên
 v

à 
ví

t 
tro

ng
 đ

ai
 ố

c.
 (H

ìn
h 

2)
  

 (
Đ

ai
 ố

c 
nà

y 
có

 th
ể 

dù
ng

 c
ho

 b
ồn

 c
ầu

 c
ó 

đư
ờn

g 
kí

nh
 tr

on
g 

12
 - 

17
 m

m
 . 

Đ
ối

 v
ới

 lo
ại

 c
ó 

đư
ờn

g 
kí

nh
 

tro
ng

 k
há

c,
 h

ỏi
 ý

 k
iế

n 
dị

ch
 v

ụ 
hậ

u 
m

ãi
 k

hi
 lắ

p 
đặ

t.)
3.

 Đ
ể 

đị
nh

 v
ị b

an
 đ

ầu
, s

iế
t c

hặ
t b

u 
lô

ng
 g

ắn
 tr

ên
 v

ới
 

tấ
m

 g
ắn

 t
hâ

n.
 (

Th
ự

c 
hi

ện
 t

ư
ơn

g 
tự

 t
rê

n 
cả

 h
ai

 
m

ặt
)

1.
 K

hớ
p 

ph
ần

 n
hô

 ra
 ở

 g
iữ

a 
m

ặt
 s

au
 th

ân
 v

ới
 p

hầ
n 

nh
ô 

ở 
gi

ữ
a 

tấ
m

 g
ắn

 th
ân

.
2.

 N
ân

g 
nh

ẹ 
ph

ần
 s

au
 th

ân
 v

à 
trư

ợt
 v

ề 
ph

ía
 tấ

m
 g

ắn
 

th
ân

 c
ho

 tớ
i k

hi
 n

gh
e 

th
ấy

 ti
ến

g 
“c

ác
h”

.
● 

 K
hô

ng
 s

iế
t d

ây
 đ

iệ
n 

gi
ữ

a 
th

ân
 v

à 
bồ

n 
cầ

u.

4.
 Đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
vị

 tr
í t

ấm
 g

ắn
 th

ân
 v

à 
đả

m
 b

ảo
 

   
 B

 
80

 m
m

. 
S

au
 đ

ó 
lắ

p 
tấ

m
 g

ắn
 t

hâ
n 

và
o 

bồ
n 

cầ
u.

 (H
ìn

h 
5)

Ấ
n 

m
ạn

h 
nú

t t
há

o 
/ l

ắp
 th

ân
 v

à 
th

áo
 tấ

m
 g

ắn
 th

ân
.

(K
éo

 ra
 lầ

n 
lư

ợt
 d

ọc
 th

eo
 

hư
ớn

g 
m

ũi
 tê

n 
   

   
   

  .
)

Đ
ảm

 b
ảo

 lắ
p 

tấ
m

 g
ắn

 th
ân

 v
ới

  B
   

 8
0 

m
m

. N
ếu

 
kh

ôn
g,

 c
ó 

th
ể 

bị
 n

gh
iê

ng
 th

ân
 h

oặ
c 

xả
y 

ra
 rò

 rỉ
 

nư
ớc

.
K

hi
 đ

ã 
lắ

p 
th

ân
, n

ân
g 

nh
ẹ 

lê
n 

để
 k

iể
m

 tr
a 

xe
m

 đ
ã 

lắ
p 

ch
ặt

 c
hư

a.
S

ản
 p

hẩ
m

 n
ày

 đ
ư

ợc
 th

iế
t k

ế 
th

eo
 c

ấu
 tr

úc
 c

ó 
th

ể 
th

áo
 rờ

i c
ho

 p
hé

p 
th

áo
 p

hầ
n 

th
ân

 ra
 k

hỏ
i b

ồn
 c

ầu
 

nê
n 

th
ỉn

h 
th

oả
ng

 c
ó 

cả
m

 g
iá

c 
lu

ng
 la

y 
nh

ẹ.
 Đ

ây
 

kh
ôn

g 
ph

ải
 là

 d
ấu

 h
iệ

u 
bị

 lỗ
i.



-26-

Lắ
p 

đặ
t ố

ng
 c

ấp
 n

ướ
c 

bê
n 

th
ân

N
ối

 v
ới

 th
ân

U
ốn

S
iế

t

Đ
ầu

 v
âu

 k
ẹp

Đ
ầu

 lỗ

P
hầ

n 
nố

i
C

ắm
 v

ào

C
ổn

g 
nố

i 
th

ân

K
hó

a 
cà

i

U
ốn

 
V

ấu
 k

ẹp
 c

hư
a 

đư
ợc

 s
iế

t c
hặ

t

N
ối

 th
ân

Ố
ng

 c
ấp

 
nư

ớc
K

hó
a 

cà
i

C
ó 

th
ể 

dễ
 d

àn
g 

th
ay

 
đổ

i h
ư

ớn
g

(T
ới

 1
20

°)

<N
hì

n 
ng

an
g>

V
ặn

 n
hẹ

 n
hà

ng
 

Ố
ng

 c
ấp

 n
ư

ớc

V
ặn

 s
an

g 
vị

 tr
í 

dễ
 n

hì
n 

và
 lắ

p 
vấ

u 
kẹ

p.
 

Đ
ảm

 b
ảo

 s
ử

 d
ụn

g 
ốn

g 
cấ

p 
nư

ớc
 đ

i k
èm

.
(N

gu
y 

cơ
 rò

 rỉ
 n

ư
ớc

)

Đ
ảm

 b
ảo

A

3.
 S

iế
t c

hặ
t v

ấu
 k

ẹp
.

 
 

U
ốn

 đ
ầu

 ố
ng

 x
uố

ng
 d

ư
ới

.
 

 
U

ốn
 đ

ầu
 v

ấu
 k

ẹp
 v

ề 
ph

ía
 đ

ầu
 lỗ

   
   

  v
à 

si
ết

 c
hặ

t. 
(C

ho
 tớ

i k
hi

 n
gh

e 
th

ấy
 

   
   

  t
iế

ng
 "c

ác
h”

)

C
ẩn

 th
ận

:
C

ó 
th

ể 
xả

y 
ra

 rò
 rỉ

 n
ư

ớc
 n

gh
iê

m
 tr

ọn
g 

nế
u 

lắ
p 

ốn
g 

cấ
p 

nư
ớc

 k
hô

ng
 đ

ún
g.

 

C
hú

 ý

P
hả

i g
ắn

 g
io

ăn
g 

và
o 

đầ
u 

trư
ớc

.
G

io
ăn

g 
ph

ải
 s

ạc
h 

bụ
i. 

(N
gu

y 
cơ

 rò
 rỉ

 n
ư

ớc
)

K
hô

ng
 là

m
 h

ỏn
g 

(c
ắt

 h
oặ

c 
xâ

y 
xư

ớc
) ố

ng
 c

ấp
 n

ư
ớc

.
(N

gu
y 

cơ
 rò

 rỉ
 n

ư
ớc

)

N
ếu

 k
hô

ng
 th

ể 
lắ

p 
vấ

u 
kẹ

p,
 c

ó 
ng

hĩ
a 

ph
ần

 n
ối

 k
hô

ng
 đ

ư
ợc

 lắ
p 

ch
ặt

.
Đ

ảm
 b

ảo
 lắ

p 
và

 s
iế

t c
hặ

t k
hó

a 
cà

i.

* 
N

ếu
 k

hô
ng

 s
iế

t c
hặ

t v
ấu

 k
ẹp

, 
   

kh
óa

 c
ài

 s
ẽ 

lỏ
ng

 lẻ
o,

 g
ây

 rò
 rỉ

 
   

nư
ớc

 n
gh

iê
m

 tr
ọn

g.

C
hú

 ý

G
io

ăn
g.

K
hó

a 
cà

i

V
í d

ụ 
về

 p
hầ

n 
nố

i k
hô

ng
 đ

ún
g

G
io

ăn
g

2 3

K
iể

m
 tr

a 
xe

m
 k

hó
a 

cà
i đ

ã 
đư

ợc
 s

iế
t c

hặ
t.

K
éo

 n
hẹ

 ố
ng

 c
ấp

 n
ư

ớc
 đ

ể 
ch

ắc
 rằ

ng
 ố

ng
 k

hô
ng

 tá
ch

 k
hỏ

i t
hâ

n.

M
ở 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

Tr
on

g 
kh

i l
ắp

 đ
ặt

, c
ó 

th
ể 

vặ
n 

ph
ần

 n
ối

 th
ân

.

K
hi

 đ
ã 

nố
i v

à 
ki

ểm
 tr

a 
to

àn
 b

ộ 
cá

c 
cổ

ng
, 

m
ở 

va
n 

cấ
p 

nư
ớc

V
an

 c
ấp

 n
ư

ớc

M
ở

 

Có
 th

ể 
th

ay
 đ

ổi
 

hư
ớn

g 
nố

i

K
hi

 p
hò

ng
 tắ

m
 c

ó 
kh

ôn
g 

gi
an

 n
hỏ

 v
à 

kh
ó 

lắ
p 

ốn
g 

cấ
p 

nư
ớc

 s
au

 k
hi

 đ
ã 

lắ
p 

th
ân

 n
ắp

 b
ồn

 c
ầu

 đ
iệ

n 
tử

, c
ó 

th
ể 

gắ
n 

ốn
g 

cấ
p 

nư
ớc

 v
ào

 th
ân

 tr
ư

ớc
, s

au
 đ

ó 
lắ

p 
th

ân
 v

ào
 b

ồn
 c

ầu
.

Lư
u 

ý

1.
Lắ

p 
cạ

nh
 g

io
ăn

g 
củ

a 
ốn

g 
cấ

p 
nư

ớc
 

th
ẳn

g 
vớ

i 
cổ

ng
 n

ối
 t

hâ
n 

th
eo

 h
ìn

h 
m

in
h 

họ
a.

 
   

 (
N

ếu
 k

hô
ng

 lắ
p 

th
ẳn

g,
 c

ó 
th

ể 
gâ

y 
hư

 
hỏ

ng
 g

io
ăn

g.
)

2.
 L

ắp
 c

hặ
t k

hó
a 

cà
i v

ào
 p

hầ
n 

nố
i t

he
o 

đú
ng

 p
hư

ơn
g 

ph
áp

 c
ho

 t
ới

 k
hi

 n
gh

e 
th

ấy
 ti

ến
g 

“c
ác

h”
 th

eo
 h

ìn
h 

m
in

h 
họ

a.
 

4.
 V

ặn
 n

hẹ
 k

hó
a 

cà
i k

hi
 đ

an
g 

dù
ng

 ta
y 

gi
ữ

 ố
ng

 c
ấp

 n
ư

ớc
. T

ha
o 

tá
c 

vặ
n 

ph
ải

 
dễ

 d
àn

g.
 (N

ếu
 k

hó
 v

ặn
, v

iệ
c 

lắ
p 

đặ
t 

đã
 đ

ư
ợc

 th
ự

c 
hi

ện
 k

hô
ng

 đ
ún

g.
)

C
ẩn

 th
ận

C
ẩn

 th
ận
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V
ận

 h
àn

h 
th

ử

2
4

5
P

hí
ch

 c
ắm

 đ
iệ

n

D
ùn

g 
m

àn
g 

nh
ự

a 
ho

ặc
 v

ật
 tư

ơn
g 

tự
 p

hủ
 lê

n.
(G

iữ
a 

bệ
 n

gồ
i v

à 
bồ

n 
cầ

u)

K
iể

m
 tr

a 
xe

m
 đ

ã 
cắ

m
 

ph
íc

h 
cắ

m
 đ

iệ
n 

ch
ư

a
(Đ

èn
 b

áo
 n

gu
ồn

 s
án

g.
)

Ấ
n 

và
 g

iữ
 n

út
 k

iể
m

 tr
a 

rò
 rỉ

 đ
iệ

n 
tro

ng
 ít

 n
hấ

t 2
 g

iâ
y

Tr
ư

ớc
 k

hi
 v

ận
 h

àn
h 

th
ử

…
…

 K
iể

m
 tr

a 
xe

m
 v

an
 c

ấp
 n

ư
ớc

 c
ó 

m
ở 

kh
ôn

g.
 (N

ếu
 v

an
 c

hư
a 

m
ở 

sẽ
 ả

nh
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  h

ư
ởn

g 
tớ

i q
uá

 tr
ìn

h 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 lư
ợn

g 
nư

ớc
.)

 
   

   
  K

iể
m

 tr
a 

xe
m

 c
ó 

rò
 rỉ

 n
ư

ớc
 từ

 p
hầ

n 
nố

i k
hô

ng
.

C
hứ

c 
nă

ng
 p

há
t h

iệ
n 

rò
 rỉ

 đ
iệ

n 
đư

ợc
 k

íc
h 

ho
ạt

 v
à 

ng
ắt

 đ
iệ

n.
 (Đ

èn
 b

áo
 rò

 rỉ
 đ

iệ
n 

sá
ng

 v
à 

đè
n 

bá
o 

ng
uồ

n 
tắ

t.)

Th
áo

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

K
iể

m
 tr

a 
xe

m
 đ

èn
 b

áo
 rò

 rỉ
 

đi
ện

 tắ
t c

hư
a.

S
au

 5
 g

iâ
y,

 c
ắm

 p
hí

ch
 c

ắm
 đ

iệ
n.

Đ
èn

 b
áo

 n
gu

ồn
 s

ẽ 
nh

ấp
 n

há
y 

kh
oả

ng
 1

0 
gi

ây
 

trư
ớc

 k
hi

 s
án

g.
K

iể
m

 tr
a 

xe
m

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
nư

ớc
 đ

ã 
đư

ợc
 đ

ặt
 ở

 “T
ắt

”.

Ấ
n 

   
   

   
  h

oặ
c

[T
hự

c 
hi

ện
 n

hư
 s

au
]

V
òi

 p
hu

n 
ké

o 
dà

i r
a 

và
 k

ét
 n

ư
ớc

 ấ
m

 b
ắt

 đ
ầu

 b
ơm

 n
ư

ớc
. S

au
 k

ho
ản

g 
1 

ph
út

, n
ư

ớc
 s

ẽ 
ch

ảy
 từ

 v
òi

 p
hu

n 
xu

ốn
g 

dư
ới

. N
ếu

 n
ư

ớc
 k

hô
ng

 c
hả

y 
ra

, k
iể

m
 tr

a 
xe

m
 v

an
 n

ư
ớc

 c
hí

nh
 đ

ã 
m

ở 
ch

ư
a 

ho
ặc

 v
an

 c
ấp

 n
ư

ớc
 

đa
ng

 k
hô

ng
 m

ở 
hế

t.

Ấ
n V

òi
 p

hu
n 

rú
t l

ại
.

Ấ
n

Th
áo

 m
àn

g 
nh

ự
a.

K
hi

 v
òi

 p
hu

n 
rú

t l
ại

, n
ư

ớc
 đ

ể 
tự

 là
m

 s
ạc

h 
vò

i p
hu

n 
sẽ

 c
hả

y 
ra

.

Ấ
n 

   
và

   
   

   
  đ

ể 
cà

i đ
ặt

 n
hi

ệt
 đ

ộ.
 S

au
 5

 -1
2 

ph
út

, n
gồ

i l
ên

 b
ệ 

để
 k

iể
m

 tr
a 

nh
iệ

t đ
ộ 

bệ
 

và
 n

ư
ớc

.
M

ất
 k

ho
ản

g 
5 

- 1
2 

ph
út

 đ
ể 

ổn
 đ

ịn
h 

nh
iệ

t đ
ộ 

bệ
 n

gồ
i v

à 
nư

ớc
 ấ

m
. 

(T
ùy

 v
ào

 n
hi

ệt
 đ

ộ 
m

ôi
 tr

ư
ờn

g 
xu

ng
 q

ua
nh

 v
à 

nh
iệ

t đ
ộ 

nư
ớc

 m
áy

.)
 

Ấ
n 

và
 g

iữ
 p

hầ
n 

bê
n 

trá
i p

hí
a 

sa
u 

bệ
 n

gồ
i. 

(Đ
èn

 b
áo

 c
ảm

 b
iế

n 
ng

ồi
.) 

Đ
ồn

g 
th

ời
, 

ấn
   

   
   

   
ho

ặc

V
òi

 p
hu

n 
bắ

t đ
ầu

 tự
 là

m
 s

ạc
h.

 S
au

 k
ho

ản
g 

5 
- 8

 g
iâ

y,
 n

ư
ớc

 là
m

 s
ạc

h 
sẽ

 p
hu

n 
ra

. 
(N

ếu
 c

ôn
g 

tắ
c 

cả
m

 b
iế

n 
ng

ồi
 k

hô
ng

 k
íc

h 
ho

ạt
, n

ư
ớc

 s
ẽ 

kh
ôn

g 
ph

un
 ra

.)
K

iể
m

 tr
a 

xe
m

 n
ư

ớc
 là

m
 s

ạc
h 

có
 p

hu
n 

bì
nh

 th
ư

ờn
g 

kh
i c

ó 
m

àn
g 

nh
ự

a.

K
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 b

ư
ớc

   
   

  k
ét

 n
ư

ớc
 ấ

m
 k

hô
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g 
nế

u 
đè

n 
bá

o 
nh

iệ
t đ

ộ 
nư

ớc
 “H

ig
h”

, “
M

id
” v

à 
“L

ow
” đ

ều
 n

hấ
p 

nh
áy

. Đ
ây

 k
hô

ng
 p

hả
i l

à 
dấ

u 
hi

ệu
 b

ị l
ỗi

.

M
ở 

va
n 

nư
ớc

 c
hí

nh
 v

à 
va

n 
cấ

p 
nư

ớc
. B

ắt
 đ

ầu
 v

ận
 h

àn
h 

th
ử

 lạ
i t

ừ
 b

ư
ớc

 
(Đ

èn
 b

áo
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

nư
ớc

 tắ
t.)

Tắ
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Tắ
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án
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1 2 3 54 6
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8
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11

K
hi

 đ
èn

 b
áo

 rò
 rỉ

 đ
iệ

n 
nh

ấp
 n

há
y,

 n
ga

y 
lậ

p 
tứ

c 
th

áo
 p

hí
ch

 c
ắm

 v
à 

liê
n 

hệ
 v

ới
 đ

ại
 lý

 h
oặ

c 
tru

ng
 tâ

m
 d

ịc
h 

vụ
 b

ảo
 h

àn
h 

củ
a 

P
an

as
on

ic

Lư
u 

ý

H
iệ

n 
tư

ợn
g 

kh
ôn

g 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

tro
ng

 k
ét

 n
ư

ớc
 ấ

m

C
ôn

g 
tắ

c 
cả

m
 

bi
ến

 n
gồ

i 
(tí

ch
 h

ợp
)

M
àn

g 
nh

ự
a

Q
uy

 tr
ìn

h 
th

ự
c 

hi
ện

S
au

 k
hi

 d
ừ

ng
 p

hu
n 

rử
a,

 n
ư

ớc
 s

ẽ 
nh

ỏ 
gi

ọt
 x

un
g 

qu
an

h 
vò

i p
hu

n.
 Đ

ây
 là

 d
o 

gi
ãn

 n
ở 

nh
iệ

t c
ủa

 k
ét

 n
ư

ớc
 ấ

m
 

ho
ặc

 n
ư

ớc
 c

òn
 lạ

i t
ro

ng
 v

òi
. Đ

ây
 k

hô
ng

 p
hả

i l
à 

dấ
u 

hi
ệu

 b
ị l

ỗi
. (

K
ho

ản
g 

7-
8 

ph
út

 s
au

 k
hi

 p
hu

n 
rử

a)

P
hầ

n 
gắ

n 
sa

u 
bệ

 b
ồn

 c
ầu

 v
à 

trụ
 tr

ư
ớc

 lơ
 lử

ng
. Đ

ây
 là

 h
iệ

n 
tư

ợn
g 

bì
nh

 
th

ư
ờn

g.
 N

ếu
 k

hô
ng

 c
ó 

kh
e 

hở
 n

ày
, c

ảm
 b

iế
n 

sẽ
 k

hô
ng

 p
há

t h
iệ

n 
có

 
ng

ư
ời

 n
gồ

i.

C
ôn

g 
tắ

c 
cả

m
 b

iế
n 

ng
ồi

 k
íc

h 
ho

ạt
 k

hi
 c

ó 
ng

ư
ời

 n
gồ

i t
rê

n 
bệ

Đ
èn

 b
áo

 c
ảm

 b
iế

n 
ng

ồi

C
ổn

g 
xả

 n
ư

ớc

K
he

 h
ở

X
ả 

nư
ớc

N
ư

ớc
 c

hả
y 

ra
 b

ên
 c

ạn
h 

vò
i p

hu
n 

(c
ổn

g 
xả

 n
ư

ớc
) 

là
 đ

ể 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 á
p 

lự
c 

nư
ớc

.
Đ

ây
 k

hô
ng

 p
hả

i l
à 

dấ
u 

hi
ệu

 b
ị l

ỗi
.

N
ếu

 c
ổn

g 
xả

 n
ư

ớc
 đ

ặt
 tr

ên
 b

ề 
m

ặt
 b

ồn
 c

ầu
, n

ư
ớc

 
có

 th
ể 

trà
n 

ra
 n

go
ài

 b
ồn

 c
ầu

. L
úc

 n
ày

, l
ắp

 n
hẹ

 th
ân

 
về

 p
hí

a 
trư

ớc
. [

Tr
an

g 
7]
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